
THÔNG BÁO GIA HẠN TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG NGÀY 06/08/2025 

Nội dung thông báo: 

Kính gửi Quý Khách hàng, 

 Từ 10 giờ 00 phút ngày 05/08/2025 đến 08 giờ 00 phút, ngày 06/08/2025, Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia  tiến hành nâng cấp Hệ thống nhằm đáp ứng quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 

số 79/2025/TT-BTC, các gói thầu có thời điểm đóng thầu, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSDT/E-HSDST/E-

HSQT nằm trong khoảng thời gian từ 10 giờ 00 phút ngày 05/08/2025 đến 10 giờ 00 phút, ngày 06/08/2025 sẽ 

được gia hạn thời điểm đóng thầu, thời điểm hết hạn làm rõ E-HSDT/E-HSDST/E-HSQT đến 14 giờ 00 phút, 

ngày 06/08/2025. 

Bảng 1 - Danh sách gói thầu gia hạn thời điểm đóng thầu đến 14 giờ 00 phút, ngày 06/08/2025 bao gồm: 

Mã TBMT Chủ đầu tư Bên mời thầu Tên gói thầu Thời điểm 

đóng thầu 

cũ 

IB2500319574 Viễn thông Thanh 

Hóa 

Viễn thông Thanh 

Hóa 

Mua sắm quà tặng 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326536 Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc gia  

Công ty Truyền tải 

điện 2   

Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc gia  

Công ty Truyền tải 

điện 2   

Gói thầu: Cung cấp VTTB sửa chữa Tụ 

bù dọc TBD 502 tại TBA 500kV 

Thạnh Mỹ 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500322578 CÔNG TY CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN 

ĐIỆN LỰC MIỀN 
BẮC - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN 

ĐIỆN LỰC MIỀN 
BẮC - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Cung cấp dịch vụ phần mềm bản đồ số 

cho hệ thống quản lý lưới điện cao, 

trung thế trên nền bản đồ đang vận 
hành (GIS) 

09 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500323728 Viện Huyết học 

Truyền máu Trung 

ương 

Viện Huyết học 

Truyền máu Trung 

ương 

Suất ăn cho người hiến máu tại Viện và 

điểm cố định năm 2025+2026 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327521 Bệnh viện Gang Thép Bệnh viện Gang Thép Mua hóa chất khử khuẩn, thiết bị y tế 

năm 2025 của Bệnh viện Gang Thép 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326419 Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Lạng 

Sơn 

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Lạng 

Sơn 

Mua sắm 05 trang thiết bị y tế chuyên 

dùng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Lạng Sơn năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500322808 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA NĂM CĂN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA NĂM CĂN 

Phim X - Quang 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500323500 NGÂN HÀNG 
NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH 

TÂY NGHỆ AN 

NGÂN HÀNG 
NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH 

TÂY NGHỆ AN 

Gói thầu số 01: Toàn bộ chi phí xây 
dựng 

08 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500325885 Trung tâm kiểm soát 

Bệnh tật tỉnh Nghệ an 

Trung tâm kiểm soát 

Bệnh tật tỉnh Nghệ an 

Mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm 

cho máy huyết học tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Nghệ An năm 2025-

2026 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500325658 Trung tâm thông tin 

triển lãm Hà Nội 

Trung tâm thông tin 

triển lãm Hà Nội 

Gói thầu số 1: Tổ chức trang trí, tuyên 

truyền cổ động trực quan Kỷ niệm 80 

năm ngày Cách mạng tháng Tám thành 

công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc 
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 



Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

IB2500328299 Viễn thông Tuyên 

Quang 

Viễn thông Tuyên 

Quang 

Thi công xây lắp và cung cấp vật tư 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500331250 Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh Sơn La 

Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh Sơn La 

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng 

công trình 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500331214 Công an tỉnh Bắc 

Ninh 

Công an tỉnh Bắc 

Ninh 

Gói số 2: Thuê Trung tâm sát hạch lái 

xe trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh để thực 
hiện tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái 

xe ô tô tháng 8, tháng 9 năm 2025 

00 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500329915 Công an tỉnh Bắc 

Ninh 

Công an tỉnh Bắc 

Ninh 

Gói số 1: Thuê Trung tâm sát hạch lái 

xe trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh để thực 

hiện tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái 

xe mô tô tháng 8, tháng 9 năm 2025 

00 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319999 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng 

công trình và lắp đặt thiết bị công trình 

Bệnh viện Tâm thần 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320771 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng 

công trình và lắp đặt thiết bị công trình 

Trung tâm y tế thành phố Chí Linh 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320325 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng 

công trình và lắp đặt thiết bị công trình 

Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320793 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng 
công trình và lắp đặt thiết bị công trình 

Trung tâm y tế huyện Kim Thành 

13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320797 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng 

công trình và lắp đặt thiết bị công trình 

Trung tâm y tế Thanh Hà 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500331093 Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lạng Sơn 

Mua vật tư hao phí phục vụ công tác 

chuyên môn 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330929 Công an tỉnh Sơn La Công an tỉnh Sơn La Thiết kế makét, trang trí khánh tiết, 

thuê thiết bị, màn hình Led và các điều 

kiện sân khấu phục vụ Chương trình 

nghệ thuật đặc biệt "80 năm - Vinh 

quang CAND" 

07 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330827 VIỆN TÊN LỬA VÀ 

KỸ THUẬT ĐIỀU 
KHIỂN 

VIỆN TÊN LỬA VÀ 

KỸ THUẬT ĐIỀU 
KHIỂN 

Mua sắm vật tư, linh kiện điện tử phục 

vụ đề tài KHCN cấp TCKT, mã số 
ĐTNCN.03/24/TCKT-HVKTQS 

09 giờ 30 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500328572 NHÀ MÁY 

A45/QUÂN CHỦNG 

PHÒNG KHÔNG-

KHÔNG QUÂN 

NHÀ MÁY 

A45/QUÂN CHỦNG 

PHÒNG KHÔNG-

KHÔNG QUÂN 

Mua sắm xe ô tô bán tải 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330856 Trung tâm Phim 

truyền hình 

Trung tâm Phim 

truyền hình 

Cung cấp dịch vụ ăn, ở cho đoàn phim 

Cách em một mm tại vùng ven Hà Nội 

và các tỉnh phía Bắc 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330849 Ủy ban Cạnh tranh 

Quốc gia 

Ủy ban Cạnh tranh 

Quốc gia 

Phi tư vấn - Tổ chức các hoạt động 

năm 2025 của Đề án Doanh nghiệp vì 

người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330764 Trường THPT Cẩm 

Xuyên 

Trường THPT Cẩm 

Xuyên 

Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị 

dạy học tối thiểu cho Trường THPT 

Cẩm Xuyên 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330771 Viện Công nghệ sinh 

học Đại học Huế 

Viện Công nghệ sinh 

học Đại học Huế 

Gói thầu: Hoá chất 08 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 



IB2500330586 Viện Khoa học Địa 

chất và Khoáng sản 

Viện Khoa học Địa 

chất và Khoáng sản 

Vật liệu, dụng cụ 08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500329636 CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHANH LEO 

NAFOODS 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHANH LEO 

NAFOODS 

Mua vật tư nông nghiệp (Phân bón, 

thuốc BVTV,...) 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500322062 NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH 

PHÚ THỌ II 

NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH 

PHÚ THỌ II 

Xây dựng và lắp đặt thiết bị 08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500321387 Ban quản lý dự án 

xây dựng công trình 

giao thông Cà Mau 

Ban quản lý dự án 

xây dựng công trình 

giao thông Cà Mau 

Gói thầu số 125: Thi công nâng cấp, 

mở rộng đường Phan Ngọc Hiển (Đoạn 

từ cuối đường Cái Nước - Vàm Đình - 

Cái Vàm đến đường Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, (Km25+262,3 - Km25+329,3) 

và Mở rộng các nút giao trên tuyến 

15 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327045 Trung tâm nước sạch 

và vệ sinh môi trường 

nông thôn 

Trung tâm nước sạch 

và vệ sinh môi trường 

nông thôn 

số 10: Thi công xây dựng công trình 

Đầu tư mới Trạm cấp nước Tân Thuận, 

huyện Vĩnh Thuận, công suất 50m3/h 

15 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500322809 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Ngãi 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Ngãi 

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng toàn diện 

14 thang máy của Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Quảng Ngãi năm 2025-2027 (24 

tháng) 

09 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500328307 Cục Dân quân tự vệ/ 

Bộ Tổng Tham mưu  

Cục Dân quân tự vệ/ 

Bộ Tổng Tham mưu  

Gói thầu số 03: Mua sắm áo phao cứu 

sinh; quần áo bảo hộ 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500316193 Trung tâm Trắc địa 

và Bản đồ biển 

Trung tâm Trắc địa 

và Bản đồ biển 

Thuê tàu phục vụ thi công năm 2025 

đo địa hình đáy biển khu vực ven biển 

cụm đảo Cát Hải - Dự án Đường mép 

nước 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500326746 CÔNG TY CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

TRUNG - TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN TRUNG 

CÔNG TY CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

TRUNG - TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN TRUNG 

01.HH: Mua sắm bản quyền phần mềm 

Antivirus 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326171 Trung tâm Xúc tiến 
Du lịch và Văn hóa, 

Điện ảnh Thanh Hóa 

Trung tâm Xúc tiến 
Du lịch và Văn hóa, 

Điện ảnh Thanh Hóa 

Xây dựng hệ thống thông tin quảng bá 
trên các chuyến bay nội địa của các 

hãng hàng không, năm 2025 

10 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330303 Viện Dinh Dưỡng Viện Dinh Dưỡng Thuê xe ô tô chở cán bộ đi công tác tại 

một số tỉnh khu vực phía Bắc, nguồn 

kinh phí Nhiệm vụ kiểm nghiệm An 

toàn thực phẩm 2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500311966 Trường Cao đẳng kỹ 

thuật Phòng Không 

Không Quân 

Trường Cao đẳng kỹ 

thuật Phòng Không 

Không Quân 

Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị, 

vật chất phục vụ công tác giáo dục và 

đào tạo năm 2025 

15 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500330255 Kho J106/ Cục Xe 

máy - Vận tải/ Tổng 

cục Hậu cần - Kỹ 

thuật/ Bộ Quốc 

phòng 

Kho J106/ Cục Xe 

máy - Vận tải/ Tổng 

cục Hậu cần - Kỹ 

thuật/ Bộ Quốc 

phòng 

Mua vật tư kỹ thuật phục vụ sửa chữa, 

đồng bộ 90 xe ô tô DTQP năm 2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330215 CÔNG TY CỔ 
PHẦN XĂNG DẦU 

DẦU KHÍ PHÚ YÊN 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN XĂNG DẦU 

DẦU KHÍ PHÚ YÊN 

Thi công xây dựng 10 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500324592 Điện ảnh Quân đội 

nhân dân 

Điện ảnh Quân đội 

nhân dân 

Mua phim, hoá chất của Điện ảnh quân 

đội nhân dân năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 



IB2500330199 Cục Gìn giữ hòa bình 

Việt Nam 

Cục Gìn giữ hòa bình 

Việt Nam 

Cung cấp dịch vụ tiêm chủng vắc xin 

cho CBNV ĐCB4 năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500322020 Trung tâm Quan trắc 

môi trường Miền Bắc 

Trung tâm Quan trắc 

môi trường Miền Bắc 

Gói thầu số 3: Công cụ, dụng cụ và vật 

liệu phục vụ phân tích trong phòng thí 

nghiệm 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329755 Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

cơ động 

Bộ Tư lệnh Cảnh sát 

cơ động 

Gói thầu số 1:"Mua hóa chất xét 

nghiệm, vật tư y tế" 

09 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500325971 Toà án nhân dân tỉnh 
Hưng Yên 

Toà án nhân dân tỉnh 
Hưng Yên 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng 10 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500324832 CÔNG TY TNHH 

XĂNG DẦU LÂM 

ĐỒNG 

CÔNG TY TNHH 

XĂNG DẦU LÂM 

ĐỒNG 

Gói thầu số 03: Thi công nền bãi tại 

Petrolimex - Cửa hàng 17 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327380 TRƯỜNG MẦM 

NON DỀN SÁNG 

TRƯỜNG MẦM 

NON DỀN SÁNG 

Gói thầu số 02: Mua sắm Trang thiết 

bị, đồ dùng dạy học trường Chuẩn 

Quốc Gia năm học 2024-2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329982 Trường Đại học Kinh 

tế - Luật 

Trường Đại học Kinh 

tế - Luật 

Cung cấp 01 xe ô tô phục vụ công tác 

chung 07 chỗ ngồi tại Trường Đại học 

Kinh tế - Luật 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500318218 Nhà xuất bản Phụ nữ 

Việt Nam 

Nhà xuất bản Phụ nữ 

Việt Nam 

Tạo lập cổng phát hành sách điện tử 

(ebook) cho các xuất bản phẩm 

11 giờ 45 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329971 Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Mua sắm xe ô tô 13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500329969 Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Mua sắm trang thiết bị 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329960 Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam 

Chi nhánh tỉnh Bến 

Tre 

Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam 

Chi nhánh tỉnh Bến 

Tre 

Mua sắm và lắp đặt hệ thống camera 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329902 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

133  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

133  

Mua sắm dụng cụ, đặt gia công BTP 

VTKT cơ khí HĐ 600 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329857 Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du Lịch tỉnh Sơn 

La 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du Lịch tỉnh Sơn 

La 

Gói thầu số 3:  Sản xuất file  âm thanh 

truyền  thông chính  sách đề phát  trên 

hệ thống  thông tin cơ sở 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329773 Trường Cao đẳng Du 
lịch Đà Nẵng 

Trường Cao đẳng Du 
lịch Đà Nẵng 

Mua sắm xe ô tô chuyên dùng của 
Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng 

13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329778 Trung Tâm Y tế 

Quận Bình Thạnh 

Trung Tâm Y tế 

Quận Bình Thạnh 

Gói 1: Hóa chất xét nghiệm 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329808 Trung Tâm Y tế 

Quận Bình Thạnh 

Trung Tâm Y tế 

Quận Bình Thạnh 

Gói 2: Vật tư y tế 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329799 Chi cục Dự trữ Nhà 

nước khu vực VII 

Chi cục Dự trữ Nhà 

nước khu vực VII 

Gói thầu số 03: Cung cấp nhân công 

phục vụ công tác bảo quản lần đầu 

5.975 tấn thóc nhập kho DTQG năm 

2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329794 Chi cục Dự trữ Nhà 

nước khu vực VII 

Chi cục Dự trữ Nhà 

nước khu vực VII 

Gói thầu số 02: Cung cấp nhân công 

phục vụ công tác bảo quản lần đầu 

4.975 tấn thóc nhập kho DTQG năm 

2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500327480 TRUNG TÂM ĐÀO 

TẠO KHU VỰC 

CỦA SEAMEO TẠI 

VIỆT NAM  

TRUNG TÂM ĐÀO 

TẠO KHU VỰC 

CỦA SEAMEO TẠI 

VIỆT NAM  

Mua sắm bàn cầu 10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500298838 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Bình 

Chánh 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN XÂY 

DỰNG HOÀNG 
QUÂN 

Thiết bị 14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329768 Chi cục Dự trữ Nhà 

nước khu vực VII 

Chi cục Dự trữ Nhà 

nước khu vực VII 

Gói thầu số 01: Cung cấp nhân công 

phục vụ công tác bảo quản lần đầu 

6.650 tấn thóc nhập kho DTQG năm 

2025. 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328159 Cục Cảnh sát quản lý 

trại giam, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, trường 

giáo dưỡng (Cục 

C10)  

Cục Cảnh sát quản lý 

trại giam, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, trường 

giáo dưỡng (Cục 

C10)  

Gói HH01: Cung cấp cặp da đựng tài 

liệu phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

C10 lần thứ VIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 

18 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329231 Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam 

Chi nhánh Tỉnh 
Quảng Ngãi 

Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam 

Chi nhánh Tỉnh 
Quảng Ngãi 

Mua sắm công cụ dụng tại trụ sở làm 

việc Agribank chi nhánh Quảng Ngãi 

15 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329384 CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ MỎ VÀ 

CÔNG NGHIỆP - 

VINACOMIN  

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ MỎ VÀ 

CÔNG NGHIỆP - 

VINACOMIN  

Đầu tư máy khoan trong lò thuộc dự 

án: Dự án đầu tư máy khoan trong lò 

Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng 

hợp. 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500308813 HỘI LIÊN HIỆP 

PHỤ NỮ TỈNH 

QUẢNG BÌNH 

HỘI LIÊN HIỆP 

PHỤ NỮ TỈNH 

QUẢNG BÌNH 

Xây lắp + thiết bị 02 (bao gồm chi phí 

dự phòng) 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329455 Cục Hậu cần-Kỹ 

thuật/Binh chủng Hóa 

học 

Cục Hậu cần-Kỹ 

thuật/Binh chủng Hóa 

học 

Gói thầu mua vật tư cho khí tài đặc 

chủng số 01 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500329263 TRUNG TÂM KINH 

DOANH VNPT 

THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - CHI 
NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY DỊCH VỤ 

VIỄN THÔNG 

TRUNG TÂM KINH 

DOANH VNPT 

THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - CHI 
NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY DỊCH VỤ 

VIỄN THÔNG 

Mua giấy Photocopy cho Trung tâm 

Kinh doanh VNPT Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329442 Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Sơn La 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Sơn La 

Gói thầu thuê dịch vụ xét nghiệm mẫu 

nước phục vụ công tác ngoại kiểm chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2025 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Sơn La 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328558 Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

Đồng Nai 

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

Đồng Nai 

Mua Xăng dầu phục vụ công tác năm 

2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500326767 CƠ SỞ II TRƯỜNG 

ĐH NGOẠI 
THƯƠNG TẠI TP. 

HỒ CHÍ MINH 

CƠ SỞ II TRƯỜNG 

ĐH NGOẠI 
THƯƠNG TẠI TP. 

HỒ CHÍ MINH 

Thuê các kênh truyền internet cáp 

quang với tổng băng thông 1.600Mbps 
trong nước và 66Mbps quốc tế tại Cơ 

sở II 

15 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500328665 Học viện Quân y Học viện Quân y Mua sắm tá dược phục vụ đề tài 

2024.75.48 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328655 Học viện Quân y Học viện Quân y Mua sắm dụng cụ hoá chất phục vụ đề 

tài 2024.75.48 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500329302 CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN – 

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY THAN DƯƠNG 

HUY - TKV  

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN – 

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY THAN DƯƠNG 

HUY - TKV  

Gói thầu: Sửa chữa khu vệ sinh, phòng 

giao ca các phân xưởng tại Nhà sinh 

hoạt công trường (Nhà 3 tầng) – Số thẻ 

2568 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329101 Trung tâm cung ứng 
dịch vụ phường Hồng 

Gai 

Trung tâm cung ứng 
dịch vụ phường Hồng 

Gai 

Trang trí, tuyên truyền, tổ chức các 
hoạt động chuẩn bị Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ phường Hồng Gai lần thứ I, 

nhiệm kỳ 2025 - 2030 

13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329275 Trường TH Lê Quý 

Đôn 

Trường TH Lê Quý 

Đôn 

Mua sắm máy vi tính để bàn năm 2025 10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500329260 NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH 

ĐÔNG LONG AN 

NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH 

ĐÔNG LONG AN 

Mua sắm xe ô tô 07 chỗ 2 cầu cho 

Agribank Chi nhánh Đông Long An 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329245 Bệnh viện đa khoa 

Thiệu Hóa 

Bệnh viện đa khoa 

Thiệu Hóa 

Gói thầu số 02: Mua sắm sữa bồi 

dưỡng cho cán bộ viên chức và người 
lao động tại Bệnh viện đa khoa Thiệu 

Hóa năm 2025-2027 

10 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500312713 Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp thành 

phố Cần Thơ 

Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp thành 

phố Cần Thơ 

Gói thầu số 2: Phân bón, thuốc BVTV 

(Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, 

giảm phát thải ) 

16 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329198 Viện Hóa học Môi 

trường quân sự 

Viện Hóa học Môi 

trường quân sự 

MS-01: Mua vật tư, dụng cụ, hóa chất 10 giờ 12 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328967 Trường Cao đẳng 

Huế 

Trường Cao đẳng 

Huế 

Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị 

phục vụ công tác chuyên môn 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329197 CÔNG TY CỔ 

PHẦN NGHIÊN 

CỨU BẢO TỒN VÀ 

PHÁT TRIỂN 

DƯỢC LIỆU ĐỒNG 
THÁP MƯỜI 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN NGHIÊN 

CỨU BẢO TỒN VÀ 

PHÁT TRIỂN 

DƯỢC LIỆU ĐỒNG 
THÁP MƯỜI 

Gói thầu 3: Mua nguyên vật liệu điện, 

điều khiển phục vụ nghiên cứu cho mô 

hình sản xuất, hệ thống chiết xuất tinh 

dầu và nhà màng. 

14 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328521 Kho K866/Cục Quân 

khí/Tổng cục Hậu 

cần - Kỹ thuật 

Kho K866/Cục Quân 

khí/Tổng cục Hậu 

cần - Kỹ thuật 

Gói thầu MS-12: Mua vật tư tổng hợp 08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500329032 CÔNG TY CỔ 

PHẦN NGHIÊN 

CỨU BẢO TỒN VÀ 

PHÁT TRIỂN 

DƯỢC LIỆU ĐỒNG 

THÁP MƯỜI 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN NGHIÊN 

CỨU BẢO TỒN VÀ 

PHÁT TRIỂN 

DƯỢC LIỆU ĐỒNG 

THÁP MƯỜI 

Gói thầu 1: Mua nguyên vật liệu hoá 

chất nghiên cứu sản xuất thử nghiệm 

tinh dầu và nước xịt phòng, nước rửa 

tay. 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328771 TRUNG TÂM KINH 

DOANH VNPT - HÀ 

NỘI - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 
DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG  

TRUNG TÂM KINH 

DOANH VNPT - HÀ 

NỘI - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 
DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG  

Quảng cáo biển tấm lớn trên địa bàn 

Hà Nội 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327722 CÔNG TY CỔ 

PHẦN SUPE PHỐT 

PHÁT VÀ HOÁ 

CHẤT LÂM THAO 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN SUPE PHỐT 

PHÁT VÀ HOÁ 

CHẤT LÂM THAO 

Sửa chữa đường giao thông và kết cấu 

nhà xưởng các xí nghiệp NPK 

13 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500328878 Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

GT06: Cung cấp dịch vụ tổ chức học 

Tiếng Trung cho học sinh Trường 

THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 

năm học 2025-2026 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327321 Ngân Hàng Nông 

Nghiệp và Phát Triển 

Nông Thôn Việt Nam 

chi nhánh Tây Bình 
Phước 

Ngân Hàng Nông 

Nghiệp và Phát Triển 

Nông Thôn Việt Nam 

chi nhánh Tây Bình 
Phước 

Thi công xây dựng Hạng mục phụ trợ 

công trình Trụ sở Agribank chi nhánh 

Lộc Ninh Tây Bình Phước - Phòng 

giao dịch Lộc Thái 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328914 Bệnh Viện Đa Khoa 

Khu Vực Quảng Nam 

Bệnh Viện Đa Khoa 

Khu Vực Quảng Nam 

Mua máy giặt và máy sấy công nghiệp 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328931 CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN SƠN LA - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM  

CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN SƠN LA - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM  

E-SCTX08-2025: Sửa chữa thường 

xuyên thuê ngoài năm 2025 - Danh 

mục: Hệ thống các trạm bơm - NMTĐ 

Lai Châu. Hạng mục: Trạm xử lý nước 

lẫn dầu. Mục: Các bể chứa nước lẫn 

dầu và các téc lọc 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328889 Sư đoàn 363/Quân 

chủng Phòng không - 

Không quân 

Sư đoàn 363/Quân 

chủng Phòng không - 

Không quân 

Gói thầu TB-01:Mua sắm doanh cụ 14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323696 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tây Ninh 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tây Ninh 

Sửa chữa Máy siêu âm tim Logiq P7 và 

Máy Siêu âm 4D 3 đầu dò (convex, 
4D, âm đạo) Logiq P6 lần 2 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500328912 Phân viện Thú y miền 

Trung     

Phân viện Thú y miền 

Trung     

Mua vật tư, hóa chất và dụng cụ cho 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 

2025: Nghiên cứu quy trình công nghệ 

sản xuất vắc xin đa giá phòng bệnh 

viêm phổi dính sườn trên lợn do A. 

pleuropneumoniae có bổ sung protein 

tái tổ hợp ApfA 

10 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328892 Thông tấn xã Việt 

Nam           

Thông tấn xã Việt 

Nam           

Cung cấp hệ thống sàn, vách, bục, kệ 

tại Khu trưng bày của TTXVN tại 

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 

nhân dịp   80 năm Ngày Quốc khánh 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327572 VIỆN Y HỌC DỰ 

PHÒNG QUÂN 

ĐỘI/CỤC QUÂN 
Y/TỔNG CỤC HẬU 

CẦN-KỸ 

THUẬT/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

VIỆN Y HỌC DỰ 

PHÒNG QUÂN 

ĐỘI/CỤC QUÂN 
Y/TỔNG CỤC HẬU 

CẦN-KỸ 

THUẬT/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

Mua sắm vật tư tiêu hao triển khai đề 

tài Sốt rét không triệu chứng tại Tỉnh 

Khánh Hoà 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328210 Trường Tiểu học 

Hương Long 

Trường Tiểu học 

Hương Long 

Mua sắm thiết bị dạy học năm 2025 17 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328851 Thông tấn xã Việt 

Nam           

Thông tấn xã Việt 

Nam           

Cung cấp hệ thống màn hình LED khu 

trưng bày của TTXVN tại Triển lãm 

thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp   80 

năm Ngày Quốc khánh 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328667  CẢNG HÀNG 

KHÔNG QUỐC TẾ 

NỘI BÀI - CHI 
NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY CẢNG 

HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM - CTCP 

 CẢNG HÀNG 

KHÔNG QUỐC TẾ 

NỘI BÀI - CHI 
NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY CẢNG 

HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM - CTCP 

Cung cấp biến tần, cảm biến PPI phục 

vụ sửa chữa hệ thống xử lý hành lý nhà 

ga hành khách T2 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328861 Uỷ ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Đắk Lắk 

Uỷ ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Đắk Lắk 

Mua sắm tài sản, trang thiết bị của Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 

năm 2025 

08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 



IB2500328355 Trại giam Xuân Lộc - 

Cục Cảnh sát quản lý 

trại giam, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, trường 

giáo dưỡng 

Trại giam Xuân Lộc - 

Cục Cảnh sát quản lý 

trại giam, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, trường 

giáo dưỡng 

Mua thực phẩm phục vụ phạm nhân 6 

tháng cuối năm 2025 của Trại giam 

Xuân Lộc 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328745 Trại giam Xuân Lộc - 

Cục Cảnh sát quản lý 

trại giam, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, trường 

giáo dưỡng 

Trại giam Xuân Lộc - 

Cục Cảnh sát quản lý 

trại giam, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, trường 

giáo dưỡng 

Mua nhu yếu phẩm phục vụ phạm nhân 

6 tháng cuối năm 2025 của Trại giam 

Xuân Lộc 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328782 Bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp và lắp đặt thiết bị khí y tế 

phục vụ chuyên môn cho các khoa 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327770 Trường Cao Đẳng 

Nghề số 1.BQP 

Trường Cao Đẳng 

Nghề số 1.BQP 

Cung cấp, lắp đặt hệ thống chấm điểm 

tự động cho sân sát hạch loại 2 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328813 Trung tâm quan trắc 

môi trường miền 

Trung và Tây 

Nguyên 

Trung tâm quan trắc 

môi trường miền 

Trung và Tây 

Nguyên 

Mua sắm công cụ, dụng cụ, hoá chất 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328820 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DU LỊCH - 

THƯƠNG MẠI - 
KHÁCH SẠN 

HƯNG YÊN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DU LỊCH - 

THƯƠNG MẠI - 
KHÁCH SẠN 

HƯNG YÊN 

Mua sắm 04 xe ô tô tải C1 số sàn phục 

vụ công tác đào tạo và sát hạch năm 

2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328806 Cục Thông tin, 

Thống kê 

Cục Thông tin, 

Thống kê 

Thu thập phiếu điều tra đổi mới sáng 

tạo trong doanh nghiệp năm 2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328760 CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG 

NGHIỆP Ô TÔ - 

VINACOMIN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CÔNG 

NGHIỆP Ô TÔ - 

VINACOMIN 

Gói thầu số 02: Cung cấp xe nâng hàng 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328773 Bệnh viện Đa khoa 

Hạc Thành 

Bệnh viện Đa khoa 

Hạc Thành 

Mua sắm Y cụ bổ sung năm 2025 - 

2027 tại Bệnh Viện Đa Khoa Hạc 

Thành 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328137 Viện sinh vật cảnh Viện sinh vật cảnh Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328684 CÔNG TY CỔ 

PHẦN DU LỊCH - 
THƯƠNG MẠI - 

KHÁCH SẠN 

HƯNG YÊN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DU LỊCH - 
THƯƠNG MẠI - 

KHÁCH SẠN 

HƯNG YÊN 

Mua sắm 08 xe ô tô 5 chỗ số sàn phục 

vụ công tác đào tạo năm 2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500323641 BỆNH VIỆN CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH 

BỆNH VIỆN CHẤN 

THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH 

Cung cấp khí y tế 10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328631 CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN 

TỔNG CÔNG TY 28 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN 

TỔNG CÔNG TY 28 

Bể tiếp nhận nước thuỷ cục xí nghiệp 

nhuộm 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328638 Trường Tiểu học 

Thuận Lộc 

Trường Tiểu học 

Thuận Lộc 

Gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị 

phục vụ thay sách của Trường Tiểu học 

Thuận Lộc 

11 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328635 TRƯỜNG TRUNG 

CẤP KỸ THUẬT 
TĂNG THIẾT 

GIÁP/PHÂN HIỆU 

MIỀN NAM 

TRƯỜNG TRUNG 

CẤP KỸ THUẬT 
TĂNG THIẾT 

GIÁP/PHÂN HIỆU 

MIỀN NAM 

Gói thầu MS-05: Mua sắm vật chất, 

trang thiết bị huấn luyện thường xuyên 
và huấn luyện thực hành lái, bắn, tập 

chiến thuật cho học viên kíp xe khóa 

62 năm 2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 



IB2500327439 Trường THPT Tôn 

Đức Thắng 

Trường THPT Tôn 

Đức Thắng 

Xây dựng công trình 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327506 TRUNG TÂM TDTT 

QUỐC PHÒNG 5 

TRUNG TÂM TDTT 

QUỐC PHÒNG 5 

Gói thầu MS-04 " Mua sắm vật chất 

dụng cụ thể thao năm 2025" 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328535 Kho K333/ Cục Hậu 

cần-Kỹ Thuật/ QC 

PK-KQ 

Kho K333/ Cục Hậu 

cần-Kỹ Thuật/ QC 

PK-KQ 

Gói thầu số 22: Mua sắm VTHH thực 

hiện nhiệm vụ trung tâm4 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327736 TRUNG TÂM 
CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TRUNG TÂM 
CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

Cung cấp dịch vụ vệ sinh hàng ngày 
năm 2025 

10 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328455 Công đoàn cơ sở Chi 

nhánh Công ty 

TNHH Toyoda Gosei 

Hải Phòng tại Thái 

Bình 

Công đoàn cơ sở Chi 

nhánh Công ty 

TNHH Toyoda Gosei 

Hải Phòng tại Thái 

Bình 

Mua quà trung thu 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328160 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

NAM TRIỆU 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

NAM TRIỆU 

Mua sắm màng phản quang và mực in 

màu đen phục vụ sản xuất biển số xe 

quý 03 năm 2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500324532 CÔNG TY CỔ 

PHẦN NƯỚC SẠCH 

QUẢNG NINH 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN NƯỚC SẠCH 

QUẢNG NINH 

Gói thầu số 01: Thi công cải tạo tuyến 

ống hiện trạng tại cầu Yên Lập 2 

07 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328420 CỤC CƠ YẾU/ BỘ 
TỔNG THAM 

MƯU/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

CỤC CƠ YẾU/ BỘ 
TỔNG THAM 

MƯU/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

02-BĐKT: Mua sắm trang thiết bị kỹ 
thuật 

07 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328411 CỤC CƠ YẾU/ BỘ 

TỔNG THAM 

MƯU/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

CỤC CƠ YẾU/ BỘ 

TỔNG THAM 

MƯU/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

03-BĐKT: Mua sắm vật tư sửa chữa 07 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328372 Cục Quản trị I Văn 

phòng Quốc hội 

Cục Quản trị I Văn 

phòng Quốc hội 

Bảo trì hệ thống điều hoà không khí, 

điều khiển giám sát, âm thanh, camera 

giám sát, kiểm soát ra vào tại trụ sở 35 

Ngô Quyền 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327535 Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm tỉnh Gia 

Lai 

Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm tỉnh Gia 

Lai 

Mua sắm thuốc Biệt dược gốc bổ sung 

lần 1 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500326483 Chi cục Thủy lợi tỉnh 

Hưng Yên 

Chi cục Thủy lợi tỉnh 

Hưng Yên 

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng 

công trình 

09 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500327836 Trung tâm công nghệ 

và truyền dẫn phát 

sóng 

Trung tâm công nghệ 

và truyền dẫn phát 

sóng 

Dịch vụ giám sát ATTT 24/7 cho hệ 

thống CNTT của Đài THVN 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327472 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐÔNG ANH 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐÔNG ANH 

Gói thầu số 11/GS/ĐTXD-2025 tư vấn 

giám sát thi công và lắp đặt thiết bị 

công trình:   Xây dựng mới các trạm 

biến áp trên địa bàn huyện Đông Anh 

năm 2025 (xã Nguyên Khê, Cổ Loa) 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327405 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐÔNG ANH 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐÔNG ANH 

Gói thầu số 12/GS/ĐTXD-2025 tư vấn 

giám sát thi công và lắp đặt thiết bị 

công trình: Xây dựng mới các trạm 

biến áp trên địa bàn huyện Đông Anh 

năm 2025 (Thị trấn Đông Anh, xã Kim 
Chung, Võng La) 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328312 Bệnh viện Phụ Sản 

Hà Nội 

Bệnh viện Phụ Sản 

Hà Nội 

Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế năm 

2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500328300 CHI CỤC HẢI 

QUAN KHU VỰC II 

CHI CỤC HẢI 

QUAN KHU VỰC II 

Sửa chữa máy soi hành lý, hàng hóa tại 

các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan Khu 

vực II 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328272 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN 

VĂN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN 

VĂN 

Cải tạo, sửa chữa và cung cấp lắp đặt 

thiết bị hệ thống phòng học tầng 01 

Nhà NV.B5 - Cơ sở Thủ Đức, Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328246 CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP THAN-

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY TUYỂN THAN 

CỬA ÔNG - TKV 

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP THAN-

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY TUYỂN THAN 

CỬA ÔNG - TKV 

Gói thầu số 3: Sửa chữa hệ thống rãnh 

thoát nước đường sắt 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500328240 Bộ Tư lệnh 86 /Bộ 

Quốc phòng 

Bộ Tư lệnh 86 /Bộ 

Quốc phòng 

Xây dựng phần mềm tổng hợp thông 

tin không gian mạng giai đoạn 1 

07 giờ 45 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328057 TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TKV - 

CTCP 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TKV - 

CTCP 

Gói thầu số 4: Cung cấp máy hiệu 

chuẩn áp lực cầm tay – NMNĐ Cao 

Ngạn 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328233 Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

Vệ sinh các khối phần tử trao đổi nhiệt 

bộ sấy không khí số 1&2 lò 6 bằng 

phương pháp phun rửa áp lực cao – 
Nguồn vốn sản xuất kinh doanh 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328225 Trường Đại học Luật 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trường Đại học Luật 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

Dịch vụ tổ chức sự kiện lễ tốt nghiệp 

chính quy năm 2025 - Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328195 Bệnh viện Thể thao 

Việt Nam 

Bệnh viện Thể thao 

Việt Nam 

Gói thầu thuê phần mềm quản lý hồ sơ 

bệnh án điện tử 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328218 Công an tỉnh Hưng 

Yên 

Công an tỉnh Hưng 

Yên 

Gói thầu số 06: Thuê đường truyền cáp 

quang 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319071 ỦY BAN NHÂN 

DÂN XÃ BÌNH 

CHUẨN 

ỦY BAN NHÂN 

DÂN XÃ BÌNH 

CHUẨN 

Gói thầu số 01/Toàn bộ phần xây lắp 09 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328147 Bệnh Viện K Bệnh Viện K Gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, 

thuốc có kết hợp dược chất với các 

dược liệu, thuốc cổ truyền (gồm 01 

danh mục nhóm 3) 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319003 CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC LÀO CAI - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC LÀO CAI - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu YB-03: Xây lắp đường dây và 
TBA 

09 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328026 BAN QUẢN LÝ 

TÒA NHÀ TRUNG 

TÂM HÀNH CHÍNH 

THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG 

BAN QUẢN LÝ 

TÒA NHÀ TRUNG 

TÂM HÀNH CHÍNH 

THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG 

Thuê dịch vụ xử lý chuột và phun côn 

trùng tại Tòa nhà Trung tâm  Hành 

chính thành phố Đà Nẵng và Bãi xe 

ngầm phía Nam 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328059 BAN TUYÊN GIÁO 

VÀ DÂN VẬN 

THÀNH ỦY ĐÀ 

NẴNG 

BAN TUYÊN GIÁO 

VÀ DÂN VẬN 

THÀNH ỦY ĐÀ 

NẴNG 

Xây dựng phần mềm và thực hiện số 

hóa kho tư liệu lịch sử Đảng 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328077 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÔNG THƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
CÔNG THƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH  

Dụng cụ, vật tư hóa chất phục vụ giảng 
dạy thí nghiệm thực hành năm 2025 

10 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 



IB2500318947 CỤC CƠ YẾU/ BỘ 

TỔNG THAM 

MƯU/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

CỤC CƠ YẾU/ BỘ 

TỔNG THAM 

MƯU/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

01-BĐKT: Mua sắm trang thiết bị kỹ 

thuật 

08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327980 CỤC CƠ YẾU/ BỘ 

TỔNG THAM 

MƯU/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

CỤC CƠ YẾU/ BỘ 

TỔNG THAM 

MƯU/BỘ QUỐC 

PHÒNG 

MS-01: Mua sắm trang thiết bị bảo 

đảm cho các phòng sửa chữa,BĐKT, 

sản xuất 

08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500328014 TỔNG CÔNG TY 
GIẤY VIỆT NAM - 

CÔNG TY TNHH 

TỔNG CÔNG TY 
GIẤY VIỆT NAM - 

CÔNG TY TNHH 

Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 
chất thải công nghiệp phát sinh tại 

Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 

2025. 

10 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328002 TỔNG CÔNG TY 

GIẤY VIỆT NAM - 

CÔNG TY TNHH 

TỔNG CÔNG TY 

GIẤY VIỆT NAM - 

CÔNG TY TNHH 

Van bướm 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327958 Trường Cao đẳng 

nghề An Giang 

Trường Cao đẳng 

nghề An Giang 

Gói thầu: Mua sắm thiết bị đào tạo 

nghề Cơ Điện tử, nghề Kỹ thuật điều 

khiển và tự động hóa năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327884 TRUNG TÂM ĐÀO 

TẠO LÁI XE MÔ 

TÔ 

TRUNG TÂM ĐÀO 

TẠO LÁI XE MÔ 

TÔ 

Gói thầu số 15: Thi công xây dựng  

công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm 

Đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái 

(phần công việc điều chỉnh, bổ sung) 

08 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327911 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA NAM TIỀN 
HẢI 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA NAM TIỀN 
HẢI 

Mua sắm thiết bị tường lửa, máy scan 2 

mặt, máy đọc thẻ CCCD, máy in phiếu 
khám, bút ký điện tử phục vụ công tác 

triển khai bệnh án điện tử tại  Bệnh 

viện đa khoa Nam Tiền Hải năm 2025 

08 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500327867 Trường Đại học ngân 

Hàng Tp. Hồ Chí 

Minh 

Trường Đại học ngân 

Hàng Tp. Hồ Chí 

Minh 

Bảo trì hệ thống PCCC cho 3 cơ sở 36 

Tôn Thất Đạm, 39 Hàm Nghi, 56 

Hoàng Diệu 2 năm 2025 

08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500321130 Trung tâm Y tế Tây 

Sơn 

Trung tâm Y tế Tây 

Sơn 

Mua sắm xe ô tô cứu thương 08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327809 Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Cà Mau 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Cà Mau 

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng 

công trình 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500311481 Bệnh viện Tim Hà 

Nội 

Bệnh viện Tim Hà 

Nội 

Mua sắm hiện vật chi trả cho đối tượng 

được hưởng bồi dưỡng độc hại năm 

2025 

08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327742 CÔNG TY XĂNG 

DẦU HÀ BẮC 

CÔNG TY XĂNG 

DẦU HÀ BẮC 

Thi công xây dựng công trình Sửa chữa 

Petrolimex - Cửa hàng 76 

09 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500324773 Bệnh viện Quận 11 Bệnh viện Quận 11 Hàng hóa - Mua sắm, thay thế bóng 

phát tia X sử dụng cho Hệ thống CT-

Scanner 32 lát cắt/vòng quay năm 2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500304792 Bệnh viện Y dược cổ 

truyền Tây Ninh 

Bệnh viện Y dược cổ 

truyền Tây Ninh 

Mua sắm trang phục y tế năm 2025 của 

Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500324669 CHI NHÁNH PHÍA 

NAM - CÔNG TY 

CỔ PHẦN XI 

MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA 

NAM - CÔNG TY 

CỔ PHẦN XI 

MĂNG CẨM PHẢ 

Cung cấp Puzolan (nghiền mịn) 10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327587 CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN SƠN LA - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 
VIỆT NAM  

CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN SƠN LA - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 
VIỆT NAM  

E-SCL23-2025: Cung cấp hàng hóa và 

dịch vụ kỹ thuật phục vụ Sửa chữa 

đường ống cân bằng tổ máy H2-NMTĐ 

Sơn La và H1-NMTĐ Lai Châu năm 
2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 



IB2500327546 Trung tâm y tế khu 

vực Lộc Bình 

Trung tâm y tế khu 

vực Lộc Bình 

Mua sắm lắp đặt hệ thống máy chủ và 

các thiết bị công nghệ thông tin thực 

hiện bệnh án điện tử 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327547 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

MIỀN BẮC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

MIỀN BẮC 

Gói 4: Mua sắm thiết bị đo phóng điện 

cục bộ online cho MBA, Cáp lực, GIS, 

Tủ Hợp Bộ 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327538 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 
THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

MIỀN BẮC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 
THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

MIỀN BẮC 

Gói 3: Mua sắm hợp bộ thí nghiệm 

thiết bị nhất thứ đa năng 

09 giờ 30 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500327522 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

MIỀN BẮC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

MIỀN BẮC 

Gói 2: Mua sắm thiết bị thí nghiệm 

máy biến áp 3 pha và máy biến dòng 

điện 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327507 Trường PTDT Nội 

trú THCS và THPT 

huyện Sốp Cộp 

Trường PTDT Nội 

trú THCS và THPT 

huyện Sốp Cộp 

Gói thầu số 06 (XL): Thi công xây 

dựng công trình 

08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327504 Bệnh viện Điều 

dưỡng Phục hồi chức 

năng Trung ương 

Bệnh viện Điều 

dưỡng Phục hồi chức 

năng Trung ương 

XL-01/2025:  Thi công xây dựng công 

trình: Sửa chữa hệ thống cửa, vách 

kính, ốp tường, sơn bên trong nhà, bổ 

sung cửa PCCC, sảnh, sân vườn trước, 

chống dột  mái, bể nước nhà 12 tầng 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327467 Bệnh viện đa khoa 
khu vực La Gi 

Bệnh viện đa khoa 
khu vực La Gi 

Mua hóa chất giặt, hóa chất tẩy trắng 
vải phục vụ hoạt động bệnh viện năm 

2025 

10 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500313592 Trường Mầm Non 

Đường Âm 

Trường Mầm Non 

Đường Âm 

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng 08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327404 Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

Đại tu Trạm sản xuất hydro –Kế hoạch 

sửa chữa lớn năm 2025 Công ty Cổ 

phần Nhiệt điện Phả Lại 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327388 Sở Xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn 

Sở Xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 

công trình Sửa chữa nền, mặt đường và 

hệ thống thoát nước đoạn Km2+00 – 

Km3+600  và đoạn Km29+700 – 

Km33+500, ĐT.243 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500321162 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

NƯỚC SẠCH HÀ 
ĐÔNG 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

NƯỚC SẠCH HÀ 
ĐÔNG 

Gói thầu số 05: Lắp đặt HTCN khu nhà 

ở dân cư Ngô Thì Nhậm, khu đất dịch 

vụ Giếng Sen, khu đất làng nghề và 
khu đất đấu giá Vạn Phúc 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500322294 CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN BẢN VẼ - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 

CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN BẢN VẼ - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 

25PTV-SXKD-2025: Cung cấp Dịch 

vụ vệ sinh công nghiệp thường xuyên; 

Dịch vụ vệ sinh trên cao; Dịch vụ nấu 

ăn; Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa nhỏ lẻ 

các khu nhà QLVH; Dịch vụ chăm sóc 

cảnh quan cây xanh; Dịch vụ phun 

thuốc diệt muỗi, côn trùng cho Công ty 

thủy điện Bản Vẽ năm 2025-2026 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327277 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC AN GIANG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC AN GIANG 

Giám sát thi công (Khu vực xã Kiên 

Lương, phường Tô Châu, phường Rạch 

Giá và Đặc khu Phú Quốc) 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327328 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC NGHỆ AN - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC NGHỆ AN - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Vận chuyển MBA 25MVA TBA 

110kV Yên Thành 

09 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 



IB2500327296 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC AN GIANG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC AN GIANG 

Thi công xây lắp (Khu vực Đặc khu 

Phú Quốc) 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500327256 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC AN GIANG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC AN GIANG 

Giám sát thi công (Khu vực các xã Tân 

Hiệp, Thạnh Hưng, Châu Thành, 

Thạnh Lộc, Vĩnh Phong và phường 

Rạch Giá) 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500325716 BTL VÙNG 4 HẢI 

QUÂN 

BTL VÙNG 4 HẢI 

QUÂN 

Mua trang thiết bị y tế 07 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500325710 BTL VÙNG 4 HẢI 

QUÂN 

BTL VÙNG 4 HẢI 

QUÂN 

Mua tạp chi vệ sinh 07 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500325706 BTL VÙNG 4 HẢI 

QUÂN 

BTL VÙNG 4 HẢI 

QUÂN 

Mua vật tư y tế 07 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500325702 BTL VÙNG 4 HẢI 

QUÂN 

BTL VÙNG 4 HẢI 

QUÂN 

Mua văn phòng phẩm 07 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326106 Công ty cổ phần phát 

triển hạ tầng khu 

công nghiệp Bắc 

Giang 

Công ty cổ phần phát 

triển hạ tầng khu 

công nghiệp Bắc 

Giang 

Thi công xây dựng công trình 17 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327004 Báo Lao động Báo Lao động Tổ chức sự kiện Chương trình Giải 

thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì 
Người lao động, năm 2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500327262 CHI NHÁNH CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN 

NHIÊN LIỆU HÀNG 

KHÔNG VIỆT NAM 

(SKYPEC) KHU 

VỰC MIỀN TRUNG 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN 

NHIÊN LIỆU HÀNG 

KHÔNG VIỆT NAM 

(SKYPEC) KHU 

VỰC MIỀN TRUNG 

Thi công Công trình Sửa chữa lắp đặt 

HT lấy mẫu khép kín khu vực tiếp nhận 

và các bình tách nước tại kho NLHK 

SB Đà Nẵng 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327229 Trường THCS và 

THPT Chiềng Sơn 

Trường THCS và 

THPT Chiềng Sơn 

Gói thầu số 06 (XL): Thi công xây 

dựng công trình 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327227 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC LAI CHÂU - 

CHI NHÁNH TỔNG 
CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC LAI CHÂU - 

CHI NHÁNH TỔNG 
CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số 02: Xây lắp, mua sắm, lắp 

đặt, tháo dỡ thu hồi và thí nghiệm hiệu 

chỉnh công trình 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326995 Trại giam Kim Sơn 

thuộc Cục C10, Bộ 

Công an 

Trại giam Kim Sơn 

thuộc Cục C10, Bộ 

Công an 

Gói XL01: Thi công xây lắp toàn bộ 

các hạng mục công trình 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327059 CÔNG TY DỊCH VỤ 

ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 

CÔNG TY DỊCH VỤ 

ĐIỆN LỰC HÀ NỘI 

Mua sắm công cụ dụng cụ, máy thi 

công, dụng cụ an toàn, trang thiết bị 

văn phòng, văn phòng phẩm, bảo hộ 

lao động năm 2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327098 CÔNG TY CỔ 

PHẦN CẤP NƯỚC 

THANH HÓA 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CẤP NƯỚC 

THANH HÓA 

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng, 

cung cấp và lắp đặt thiết bị 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500326901 Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn 

Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn 

Gói thầu số 5: Mua sắm các Thiết bị y 

tế cho Khoa Gây mê hồi sức 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326899 Bệnh viện đa khoa 
Xanh Pôn 

Bệnh viện đa khoa 
Xanh Pôn 

Gói thầu số 4: Mua sắm đèn mổ 09 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 



IB2500326893 Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn 

Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn 

Gói thầu số 3: Mua sắm Bàn mổ chấn 

thương chỉnh hình 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326881 Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn 

Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn 

Gói thầu số 1: Mua sắm Máy gây mê 

kèm thở 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500284776 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Bình 
Chánh 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN XÂY 
DỰNG HOÀNG 

QUÂN 

Tư vấn Giám sát thi công xây lắp và 

lắp đặt thiết bị 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500326792 Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 3 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 3 

PTV - Mua sắm thiết bị nội thất phục 

vụ khu vực giao dịch khách hàng 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315305 TRUNG TÂM DỊCH 

VỤ DỮ LIỆU VÀ 

TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO VIETTEL - 

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TRUNG TÂM DỊCH 

VỤ DỮ LIỆU VÀ 

TRÍ TUỆ NHÂN 

TẠO VIETTEL - 

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

36-2025-VAI-Mua sắm máy trạm hiệu 

năng cao 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326207 Trại giam Số 6, Cục 
C10, Bộ Công an 

Trại giam Số 6, Cục 
C10, Bộ Công an 

Gói thầu số 03: Cung cấp lương thực 
và nhu yếu phẩm 5 tháng cuối năm 

2025 cho phạm nhân Trại giam Số 6 

15 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500326338 Bệnh viện Đa khoa 

Bắc Ninh số 2 

Bệnh viện Đa khoa 

Bắc Ninh số 2 

Mua sắm vật tư, linh kiện điều hoà 

trung tâm, phục vụ công tác sửa chữa 

bảo dưỡng điều hoà toàn bệnh viện 

năm 2025-2027 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500326565 TRẠI GIAM CHÂU 

BÌNH - CỤC C10 

TRẠI GIAM CHÂU 

BÌNH - CỤC C10 

Gói XL01: Thi công xây dựng và lắp 

đặt thiết bị toàn bộ các hạng mục công 

trình 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500322534 Bệnh viện Sản - Nhi 

Bắc Ninh số 2 

Bệnh viện Sản - Nhi 

Bắc Ninh số 2 

Mua sắm bổ sung thuê ngoài dịch vụ 

xét nghiệm tại Bệnh viện Sản - Nhi 

Bắc Ninh số 2 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500326603 Bệnh viện đa khoa 

khu vực Sông Mã 

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Sông Mã 

Thuê dịch vụ bảo vệ phục vụ hoạt động 14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500324793 CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÁT TRIỂN 
ĐIỆN LỰC VIỆT 

NAM 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÁT TRIỂN 
ĐIỆN LỰC VIỆT 

NAM 

Thi công xử lý gia cố mái kênh xả 09 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500326582 TỔNG CÔNG TY 

CÔNG NGHIỆP - IN 

- BAO BÌ LIKSIN - 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

TỔNG CÔNG TY 

CÔNG NGHIỆP - IN 

- BAO BÌ LIKSIN - 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326413 TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI  

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC THÀNH 

PHỐ HÀ NỘI  

Gói thầu 05: Thi công xây lắp tuyến 

cáp ngầm 22kV 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500322612 Tổng công ty đầu tư 

phát triển đường cao 

tốc Việt Nam - Công 

ty TNHH Một thành 
viên 

Tổng công ty đầu tư 

phát triển đường cao 

tốc Việt Nam - Công 

ty TNHH Một thành 
viên 

SC3-ĐNQN-2025: Thi công công trình  

sửa chữa các vị trí hư hỏng mái taluy, 

hệ thống rãnh thoát nước thuộc tuyến 

đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500326118 BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG THÀNH 

PHỐ 

BỆNH VIỆN NHI 

ĐỒNG THÀNH 

PHỐ 

Cung cấp Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện 

Nhi đồng Thành phố năm 2025-2026 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500326230 CÔNG TY NHIỆT 

ĐIỆN DUYÊN HẢI - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 

CÔNG TY NHIỆT 

ĐIỆN DUYÊN HẢI - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 

21PTV-SXKD-2025: Cung cấp dịch vụ 

chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan phạm 

vi Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và 

Duyên Hải 3 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500308241 Bệnh viện Đa khoa 

Nam Định 

Bệnh viện Đa khoa 

Nam Định 

Gói số 6: Mua hệ thống máy xét 

nghiệm 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500308907 Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Nam - Cu Ba 

Đồng Hới 

Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Nam - Cu Ba 

Đồng Hới 

Gói 1: Vật tư y tế tim mạch can thiệp 13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500269796 CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - BAN 

QUẢN LÝ DỰ ÁN 

LƯỚI ĐIỆN PHÂN 

PHỐI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - BAN 

QUẢN LÝ DỰ ÁN 

LƯỚI ĐIỆN PHÂN 

PHỐI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

Gói thầu số 09-2025: Cáp ngầm trung 

hạ thế các loại, cáp nhôm lõi thép bọc 

trung thế 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500311319 Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

VT208G4 Cung cấp vật tư y tế tiêu hao 13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500326066 Bệnh viện Phổi 

Khánh Hòa 

Bệnh viện Phổi 

Khánh Hòa 

Mua sắm Hóa chất, sinh phẩm xét 

nghiệm lần 2 năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500314478 CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

Gói thầu số 59/2025 “Sửa chữa thiết bị 

kiểm tra dung lượng Accu” 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500325900 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

TỔNG CÔNG TY 
TÂN CẢNG SÀI 

GÒN 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

TỔNG CÔNG TY 
TÂN CẢNG SÀI 

GÒN 

Mua tủ lọc sóng hài cho phòng Công 

nghệ thông tin và mua máy biến áp 

3200kVA cho trạm 1.1 cảng Tân Cảng 
Cát Lái 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500325850 Tổng công ty đầu tư 

phát triển đường cao 

tốc Việt Nam - Công 

ty TNHH Một thành 

viên 

Tổng công ty đầu tư 

phát triển đường cao 

tốc Việt Nam - Công 

ty TNHH Một thành 

viên 

SC4-NBLC-2025: Thi công sửa chữa 

hư hỏng mặt đường và hệ thống ATGT 

nút giao IC14, IC16 và các vị trí mặt 

đường bị hư hỏng thuộc tuyến cao tốc 

Nội Bài – Lào Cai 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320514 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN 

VĂN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN 

VĂN 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị công trình 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307437 BỆNH VIỆN Y HỌC 

CỔ TRUYỀN, BỘ 

CÔNG AN 

BỆNH VIỆN Y HỌC 

CỔ TRUYỀN, BỘ 

CÔNG AN 

May trang phục y tế, quần áo bảo hộ 

lao động cho cán bộ chiến sỹ và đồ 

dùng cho bệnh nhân tại Bệnh viên Y 
học cổ truyền Bộ Công an 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500325743 CÔNG TY CP XI 

MĂNG VICEM 

HOÀNG MAI  

CÔNG TY CP XI 

MĂNG VICEM 

HOÀNG MAI  

Kho xi măng bao xuất khẩu số 02 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500311010 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh 

Ninh Bình 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh 

Ninh Bình 

Gói thầu số 24: Thi công xây dựng điện 

chiếu sáng 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500323512 Viện Kỹ thuật Phòng 

không - Không quân 

Viện Kỹ thuật Phòng 

không - Không quân 

Gói 03-RĐ-VT25: Chế tạo khung khối 

và hộp đựng thiết bị 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500312604 CỤC HẬU CẦN - 

KỸ THUẬT/BINH 

CHỦNG CÔNG 

BINH 

CỤC HẬU CẦN - 

KỸ THUẬT/BINH 

CHỦNG CÔNG 

BINH 

MS-01: Vật chất đồng bộ vật tư tự duy 

trì, tiêu hao 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323510 Viện Kỹ thuật Phòng 

không - Không quân 

Viện Kỹ thuật Phòng 

không - Không quân 

Gói 02-RĐ-VT25: Mua sắm các mô 

đun phần mềm 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500323508 Viện Kỹ thuật Phòng 

không - Không quân 

Viện Kỹ thuật Phòng 

không - Không quân 

Gói 01-RĐ-VT25: Mua sắm mô đun 

phần cứng 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500322645 Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng thủy sản 

II 

Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng thủy sản 

II 

Gói thầu 01: Mua sắm thức ăn các loại 

cho cá tra 

16 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500322855 Bệnh viện Đa khoa 

Bắc Ninh số 2 

Bệnh viện Đa khoa 

Bắc Ninh số 2 

Mua sắm thuốc biệt dược gốc tại Bệnh 

viện đa khoa Bắc Ninh số 2 năm 2025 

(Lần 4) 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500302912 Bệnh viện Tuệ Tĩnh Bệnh viện Tuệ Tĩnh Gói thầu số 1: Dược liệu 10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500310288 Công ty Công nghệ 

thông tin VNPT - Chi 

nhánh Tập đoàn Bưu 
chính viễn thông Việt 

Nam 

Công ty Công nghệ 

thông tin VNPT - Chi 

nhánh Tập đoàn Bưu 
chính viễn thông Việt 

Nam 

Khám sức khỏe định kỳ năm 2025 cho 

NLĐ Công ty VNPT-IT làm việc trên 

địa bàn Thành phố Hà Nội, Hải Phòng 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500325098 Trường Đại học Nha 

Trang 

Trường Đại học Nha 

Trang 

Cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên 

nghiệp cho Trường Đại học Nha Trang 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500325086 Trung tâm Y tế khu 

vực Châu Thành 

Trung tâm Y tế khu 

vực Châu Thành 

Công tác làm sạch bệnh viện 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323896 Viện Kỹ thuật Hải 

quân 

Viện Kỹ thuật Hải 

quân 

Mua sắm vật tư, thiết bị;  Gia công chế 

tạo thiết bị theo bản vẽ thiết kế có sẵn 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500325097  NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM 

 NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM 

Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị 

Tường lửa web chuyên dụng 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500324574 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

KHU CÔNG 

NGHIỆP VĨNH LỘC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

KHU CÔNG 

NGHIỆP VĨNH LỘC 

Thi công xây dựng công trình 10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500325007 Bệnh viện đa khoa 

Vĩnh Long 

Bệnh viện đa khoa 

Vĩnh Long 

Gói số 2: Thuê dịch vụ sửa chữa hệ 

thống điều hòa không khí (máy lạnh) 

trung tâm cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh 

Long 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500308831 CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAO SU 

TÂN BIÊN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAO SU 

TÂN BIÊN 

Gói thầu số 1: Thi công Công trình: 

“Cải tạo, sửa chữa đường nhựa tại 

NTCS Xa Mát (Tuyến từ QL 22B vào 

khu vực II NT Xa Mát; Tuyến vào Đội 

2 SX, Lô P6-P7)” 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323203 Cục Tiêu chuẩn-Đo 

lường-Chất lượng/ 
Bộ Tổng Tham mưu 

Cục Tiêu chuẩn-Đo 

lường-Chất lượng/ 
Bộ Tổng Tham mưu 

Gói thầu 04-TTSCPTĐ-2025 14 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 



IB2500313971 CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN SÔNG BUNG 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 2 - 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN   

CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN SÔNG BUNG 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 2 - 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN   

Gói thầu số 19-2025: Cung cấp và lắp 

đặt thay thế Điều hòa không khí và 

Máy nước nóng tại Nhà máy Thủy điện 

Sông Bung 2 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500324775 CHI CỤC THỦY 
LỢI VÀ PHÒNG, 

CHỐNG THIÊN TAI 

HÀ NỘI 

CHI CỤC THỦY 
LỢI VÀ PHÒNG, 

CHỐNG THIÊN TAI 

HÀ NỘI 

Vật tư, công cụ, tạo dựng, dọn dẹp hiện 
trường phục vụ diễn tập 

13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500302147 TỔNG KHO XĂNG 

DẦU NHÀ BÈ 

TỔNG KHO XĂNG 

DẦU NHÀ BÈ 

Thi công "Thay mới 06 tấm panel đệm 

va CSS1050H - Cầu 4A & Thay mới 

các tấm nhựa bị rơi, mất bu lông của 

các tấm panel đệm va cầu 1A". 

08 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500324213 Bệnh viện Da Liễu Bệnh viện Da Liễu Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư bổ 

sung 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500324661  Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Gói thầu số 12: Thiết bị văn phòng và 

thiết bị hệ thống Công nghệ thông tin 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500324686 CÔNG TY NHIỆT 

ĐIỆN DUYÊN HẢI - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 

CÔNG TY NHIỆT 

ĐIỆN DUYÊN HẢI - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 

18PTV-SXKD-2025: Cung cấp dịch vụ 

và vật tư phục vụ công tác kiểm tra bảo 
dưỡng, sửa chữa các thang máy tại Nhà 

máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên 

Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng 

14 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500314449 CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

THÍ NGHIỆM ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

Gói thầu số 52/2025 “Sửa chữa bàn 

kiểm định công tơ điện tử 1 pha 30 vị 

trí hiệu MTE - Bàn số 06” 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500324145 Trung tâm 286/Bộ Tư 

lệnh 86 

Trung tâm 286/Bộ Tư 

lệnh 86 

Gói thầu số 02: Mua sắm phần mền 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500303143 Sở Xây dựng tỉnh 
Quảng Ninh 

Sở Xây dựng tỉnh 
Quảng Ninh 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 
công trình 

10 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500310649 Trung tâm Hạ tầng 

mạng miền Trung - 

Chi nhánh Tổng công 

ty Hạ tầng mạng 

Trung tâm Hạ tầng 

mạng miền Trung - 

Chi nhánh Tổng công 

ty Hạ tầng mạng 

Sửa chữa các IDU và ODU 10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317933 Cục Tiêu chuẩn-Đo 

lường-Chất lượng/ 

Bộ Tổng Tham mưu 

Cục Tiêu chuẩn-Đo 

lường-Chất lượng/ 

Bộ Tổng Tham mưu 

Gói thầu 02-TTSCPTĐ-2025 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500324229  NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM 

 NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM 

Mua sắm thiết bị chuyển mạch 

(Switch) 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318995 CẢNG HÀNG 
KHÔNG QUỐC TẾ 

ĐÀ NẴNG - CHI 

NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY CẢNG 

HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM-CTCP 

CẢNG HÀNG 
KHÔNG QUỐC TẾ 

ĐÀ NẴNG - CHI 

NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY CẢNG 

HÀNG KHÔNG 

VIỆT NAM-CTCP 

Gói thầu số 1:Cung cấp vật liệu sơn và 
hạt phản quang 

14 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500324233 Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Cà Mau 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Cà Mau 

Gói thầu số 02: Kinh phí tập huấn cho 

giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 

cấp quốc gia 

08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500313615 CÔNG TY NHIỆT 

ĐIỆN NA DƯƠNG - 

TKV - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TKV - 
CTCP 

CÔNG TY NHIỆT 

ĐIỆN NA DƯƠNG - 

TKV - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TKV - 
CTCP 

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, bảo 

hiểm công trình 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500303185 CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN QUẢNG TRỊ - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 2 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN QUẢNG TRỊ - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 2 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN  

Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân 

năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500324137 Bệnh viện đa khoa 

Khánh Hòa 

Bệnh viện đa khoa 

Khánh Hòa 

Mua vật tư thay thế cho máy thở 

Carescape R860 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323445 Bệnh viện đa khoa 

Khánh Hòa 

Bệnh viện đa khoa 

Khánh Hòa 

Mua sắm dụng cụ mổ hở cho Khoa PT-

GMHS 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500324053 CÔNG TY  XĂNG 

DẦU B12 

CÔNG TY  XĂNG 

DẦU B12 

Cung cấp cột bơm xăng dầu 10 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500323631 Bệnh viện đa khoa 

huyện Nông Cống 

Bệnh viện đa khoa 

huyện Nông Cống 

Gói thầu số 02: Mua sắm sữa bồi 

dưỡng cho cán bộ viên chức và người 

lao động tại Bệnh viện đa khoa Nông 

Cống năm 2025-2026 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500318303 Ban Quản lý dự án 

Giao thông và Nông 

nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

số 1 

Ban Quản lý dự án 

Giao thông và Nông 

nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

số 1 

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

16 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323932 VIỆN DƯỢC LIỆU VIỆN DƯỢC LIỆU Gói thầu số 1: Cung cấp dung môi, hóa 

chất và vật tư tiêu hao năm 2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500323862 Bộ Tham mưu Quân 

khu 3 

Bộ Tham mưu Quân 

khu 3 

Gói thầu 01: Mua sắm vật chất bảo 

đảm xây dựng nền nếp chính quy cho 

cơ quan Quân khu năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500309158 SỞ GIAO  DỊCH 

CHỨNG KHOÁN 
HÀ NỘI 

SỞ GIAO  DỊCH 

CHỨNG KHOÁN 
HÀ NỘI 

Bảo trì hệ thống Chuyên trang thông 

tin trái phiếu doanh nghiệp 

10 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500315014 SỞ GIAO  DỊCH 

CHỨNG KHOÁN 

HÀ NỘI 

SỞ GIAO  DỊCH 

CHỨNG KHOÁN 

HÀ NỘI 

Mở rộng hệ thống bảng điện tử 10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323632 TRUNG TÂM 

QUẢN LÝ ĐƯỜNG 

THỦY 

TRUNG TÂM 

QUẢN LÝ ĐƯỜNG 

THỦY 

Thi công xây dựng công trình 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500323540 Bệnh viện đa khoa 

Nông Nghiệp 

Bệnh viện đa khoa 

Nông Nghiệp 

Bơm tiêm, dây mắt thở, gạc 09 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500315327 Khu Quản lý đường 

bộ I 

Khu Quản lý đường 

bộ I 

Gói thầu số 01: quản lý bảo dưỡng kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao 

tốc Tuyên Quang - Phú Thọ 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323277 Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Ninh 

Sở Xây dựng tỉnh 

Quảng Ninh 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng 

công trình 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323268  CHI NHÁNH TẬP 
ĐOÀN BƯU CHÍNH 

VIỄN THÔNG VIỆT 

 CHI NHÁNH TẬP 
ĐOÀN BƯU CHÍNH 

VIỄN THÔNG VIỆT 

Trang bị đồng phục năm 2025 15 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 



NAM – VIỄN 

THÔNG THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NAM – VIỄN 

THÔNG THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

IB2500283419 TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY 

MẠNG LƯỚI 

VIETTEL - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

200522-ĐTRR-KV3-TV 2025: Cung 

cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, thiết kế lắp 

đặt giải pháp trạm 5G khu vực miền 

Nam 

15 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500322864 Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

SCTX-2025-08 Cung cấp vật tư thiết bị 

điện dây chuyền 2 phục vụ sửa chữa 

thường xuyên quý 2,3,4 năm 2025 và 

quý 1 năm 2026 - Công ty Cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500322262 CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỦY ĐIỆN 

MIỀN TRUNG 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỦY ĐIỆN 

MIỀN TRUNG 

Gói thầu số 37/2025/XL-AL: Thi công 

xây dựng hàng rào bảo vệ đất đai công 

trình, bổ sung mốc ranh giới viền hồ tại 

công trình nhà máy Thủy điện A Lưới 

năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500322717 TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC THÀNH 
PHỐ HÀ NỘI 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC THÀNH 
PHỐ HÀ NỘI  

Gói thầu 7: Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công – dự toán 

10 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500319092 TRUNG TÂM HẠ 

TẦNG MẠNG 

MIỀN NAM - CHI 

NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY HẠ 

TẦNG MẠNG 

TRUNG TÂM HẠ 

TẦNG MẠNG 

MIỀN NAM - CHI 

NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY HẠ 

TẦNG MẠNG 

Sửa chữa vật tư thiết bị ALU hư hỏng 10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320522 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN 

VĂN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN 

VĂN 

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 

công trình 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500321441 Công ty Thủy điện 

Hòa Bình 

Công ty Thủy điện 

Hòa Bình 

ĐT25-1.2: Cung cấp, lắp đặt thiết bị 

tổng đài điều độ trưởng kíp 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500322559 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 
19-5, BỘ CÔNG AN 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 
19-5, BỘ CÔNG AN 

Mua sắm vật tư sản xuất áo mang 

CCHT (Số hiệu gói thầu: 24-2025) 

14 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500322433 Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang 

Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang 

Gói thầu số 12: Test sinh phẩm 10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318248 Ban Quản Lý dự án 

khu vực Lộc Ninh 

Ban Quản Lý dự án 

khu vực Lộc Ninh 

Xây dựng + Thiết bị 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500322112 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số 2:  Mua sắm xe ô tô phục 

vụ sản xuất kinh doanh 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317431 Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Lâm Đồng 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Lâm Đồng 

Mua sắm bàn, ghế học sinh của các 

đơn vị theo phương thức mua sắm tập 

trung năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500320808 Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Lâm Đồng 

Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Lâm Đồng 

Mua sắm thiết bị điện tử, tin học của 
các đơn vị theo phương thức mua sắm 

tập trung năm 2025 

09 giờ 30 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500321686 CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN 

Trang bị xe ô tô văn phòng 07 chỗ 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 



– TỔNG CÔNG TY 

BẢO ĐẢM AN 

TOÀN HÀNG HẢI 

VIỆT NAM 

– TỔNG CÔNG TY 

BẢO ĐẢM AN 

TOÀN HÀNG HẢI 

VIỆT NAM 

IB2500321650 Trung đoàn 251 

Vùng 2 Hải Quân 

Trung đoàn 251 

Vùng 2 Hải Quân 

Mua sắm vật tư, trang bị sửa chữa tài 

sản chuyên dụng 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317436 Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Khánh Hòa 

Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Khánh Hòa 

Thuê phần mềm quản lý bệnh viện 

(HIS), quản lý xét nghiệm (LIS), phần 
mềm quản lý chẩn đoán hình ảnh (RIS-

PACS), phần mềm bệnh án điện tử 

(EMR) tại Bệnh viện Ung bướu Khánh 

Hòa 

10 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500314923 Sở Y tế tỉnh Khánh 

Hòa 

Sở Y tế tỉnh Khánh 

Hòa 

Thiết bị y tế 7 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314925 Sở Y tế tỉnh Khánh 

Hòa 

Sở Y tế tỉnh Khánh 

Hòa 

Thiết bị y tế 3 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320911 Ban Quản lý các dự 

án đầu tư cơ sở hạ 

tầng ưu tiên thành 

phố Đà Nẵng 

Ban Quản lý các dự 

án đầu tư cơ sở hạ 

tầng ưu tiên thành 

phố Đà Nẵng 

02-PTTTVKSTK: Tư vấn Khảo sát, lập 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

và mô hình thông tin công trình (BIM) 

08 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500320823 Trung tâm Phát triển 
quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Trung tâm Phát triển 
quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Tư vấn lập thiết kế cơ sở, tổng mức đầu 
tư Dự án Xây dựng hạ tầng dùng chung 

tại dự án khu tổ hợp công trình Lễ hội 

pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 

09 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500309877 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

Quảng Nam 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

Quảng Nam 

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319050 TRUNG ĐOÀN 910 TRUNG ĐOÀN 910 Mua sắm nhiên liệu Jet A1 07 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319693 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC QUẢNG NINH 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC QUẢNG NINH 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị các dự án ĐTXD năm 

2026 khu vực Uông Bí – Cẩm Phả 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500320399 Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị 08 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500320665 Trường Đại học Kinh 

tế - Luật 

Trường Đại học Kinh 

tế - Luật 

Kiểm định chất lượng 04 chương trình 

đào tạo 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320657 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh 

Ninh Bình 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh 

Ninh Bình 

Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế, 

cắm cọc GPMB. 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320095 Trung tâm Quản lý 

Hạ tầng kỹ thuật tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trung tâm Quản lý 

Hạ tầng kỹ thuật tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước 

thải Rạch Bà và các trạm bơm thành 

phố Vũng Tàu năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500320613 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 
và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 
và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tư vấn lập mô hình thông tin công 

trình (BIM) bước thiết kế bản vẽ thi 

công 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 



IB2500320574 Sở Văn hóa và Thể 

thao Hà Nội 

Sở Văn hóa và Thể 

thao Hà Nội 

Gói thầu số 3: Cung cấp bộ vật phẩm, 

quà tặng, in ấn tờ rơi, giấy mời phục vụ 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm 

Cách mạng tháng tám thành công 

(19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945-02/9/2025) trên địa 
bàn Thành phố Hà Nội. 

17 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320591 Ban Quản lý các dự 

án Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Ban Quản lý các dự 

án Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

HH8. Mua sắm thiết bị cho phòng thí 

nghiệm quan trắc, đánh giá kết cấu và 

vật liệu tiên tiến 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319176 CỤC QUÂN HUẤN 

- NHÀ TRƯỜNG 

CỤC QUÂN HUẤN 

- NHÀ TRƯỜNG 

Gói thầu MS02 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319166 CỤC QUÂN HUẤN 

- NHÀ TRƯỜNG 

CỤC QUÂN HUẤN 

- NHÀ TRƯỜNG 

Gói thầu MS01 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319789 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực Bắc Hà 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực Bắc Hà 

Gói thầu số 02 - Tư vấn khảo sát, lập 

báo cáo đánh giá an toàn công trình 

trước nguy cơ sạt lở 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320320 Sở Xây dựng tỉnh 

Bắc Ninh 

Sở Xây dựng tỉnh 

Bắc Ninh 

Gói thầu cung ứng dịch vụ vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt điện có 

trợ giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai 
đoạn 2025 - 2034 (tuyến TP Bắc Ninh - 

TP Bắc Giang) 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320376 Công an thành phố 

Hải Phòng 

Công an thành phố 

Hải Phòng 

Gói số 01: Thuê trung tâm sát hạch lái 

xe cơ giới đường bộ trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500320235 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình 

07 giờ 15 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319922 Tổng Công ty Hạ 

tầng mạng - VNPT 

Net 

Tổng Công ty Hạ 

tầng mạng - VNPT 

Net 

Khảo sát, thiết kế, cung cấp và đo kiểm 

dung lượng mở rộng hệ thống truyền 

dẫn miền Trung 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319912 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông 

và nông nghiệp Hải 

Phòng 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông 

và nông nghiệp Hải 

Phòng 

Gói thầu số 7: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319919 Tổng Công ty Hạ 
tầng mạng - VNPT 

Net 

Tổng Công ty Hạ 
tầng mạng - VNPT 

Net 

Trang bị mở rộng hệ thống truyền dẫn 
Phía Nam 

13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320310 Trung tâm Quản lý 

điều hành giao thông 

đô thị 

Trung tâm Quản lý 

điều hành giao thông 

đô thị 

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế chi tiết 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319580 Bệnh viện Hùng 

Vương 

Bệnh viện Hùng 

Vương 

E - Mua sắm thiết bị y tế năm 2025 - 

Gói 05 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319911 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông 

và nông nghiệp Hải 

Phòng 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông 

và nông nghiệp Hải 

Phòng 

Gói thầu số 7: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế 

bản vẽ thi công 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320294 Công ty Điện lực Cao 

Bằng- Chi nhánh 
Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 

Công ty Điện lực Cao 

Bằng- Chi nhánh 
Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 

Giám sát thi công và lắp đặt vật tư thiết 

bị cho các công trình: Thay dây chống 
sét TK50 đường dây 110kV bằng 

chống sét có cáp quang OPGW; Nâng 

cao năng lực vận hành lưới điện trung 

10 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 



áp tỉnh Cao Bằng và khu vực miền 

Đông, tỉnh Cao Bằng năm 2025 

IB2500320210 Công ty Điện lực Cao 

Bằng- Chi nhánh 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 

Công ty Điện lực Cao 

Bằng- Chi nhánh 

Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc 

Giám sát thi công và  lắp đặt vật tư 

thiết bị cho các công trình: Nâng cao 

năng lực vận hành đối với các  đường 

dây 35kV liên kết 02 tỉnh Cao Bằng -  

Bắc Kạn và khu vực  miền Tây tỉnh  

Cao Bằng năm 2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319592 TỔNG CÔNG TY 
DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG                               

(Loại hình: Công ty 

TNHH) 

TỔNG CÔNG TY 
DỊCH VỤ VIỄN 

THÔNG                               

(Loại hình: Công ty 

TNHH) 

Tổ chức chuỗi  sự kiện âm nhạc phục 
vụ truyền thông năm 2025 

13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320208 Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 

Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 

Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư, linh 

kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất 

các khối thuộc tổ hợp R17E 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320195 Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 

Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 

Gói thầu số 03: Mua sắm vật tư, linh 

kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất 

các khối thuộc tổ hợp S12 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320179 Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 

Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 

Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư, linh 

kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất 

các khối thuộc tổ hợp AX-AC 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320133 Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 

Học viện Kỹ thuật 

Quân sự 

Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư, linh 

kiện, bán thành phẩm phục vụ sản xuất 
các khối thuộc tổ hợp BAS 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500320046 BỆNH VIỆN NHI 

TRUNG ƯƠNG   

BỆNH VIỆN NHI 

TRUNG ƯƠNG   

Cung cấp thiết bị khử khuẩn, tiệt khuẩn 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500320109 Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Lạng Sơn 

Sở Xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn 

Gói thầu số 13: Tư vấn kiểm toán quyết 

toán dự án hoàn thành 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318045 Trung tâm Kỹ thuật Trung tâm Kỹ thuật Tư vấn giám sát 10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319997 NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN NGOẠI 

THƯƠNG VIỆT 

NAM 

NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN NGOẠI 

THƯƠNG VIỆT 

NAM 

Đầu tư mua sắm thiết bị điều hòa, tủ 

điện cho TTDL 198 Trần Quang Khải 

15 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317969 Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng 
ngành Nông nghiệp 

và Môi trường Quảng 

Bình 

Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng 
ngành Nông nghiệp 

và Môi trường Quảng 

Bình 

Gói thầu số 17: Thi công xây dựng 

(Bao gồm chi phí dự phòng) 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500319950 Ban quản lý dự án 

ĐTXD Quân khu 2 

Ban quản lý dự án 

ĐTXD Quân khu 2 

Gói thầu TV-11: Tư vấn lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường khu vực 

Mốc 27-Mốc 42 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319937 Ban quản lý dự án 

ĐTXD Quân khu 2 

Ban quản lý dự án 

ĐTXD Quân khu 2 

Gói thầu TV-10: Tư vấn lập báo cáo 

đánh giá tác động môi trường khu vực 

Mốc 47-Mốc 56(2) 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319819 TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

QUỐC GIA 

TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

QUỐC GIA 

Gói thầu số 14: Tư vấn giám sát thi 

công rà phát bom mìn 

15 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314950 CÔNG TY LƯỚI 

ĐIỆN CAO THẾ 

THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI 

CÔNG TY LƯỚI 

ĐIỆN CAO THẾ 

THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI 

Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500312024 CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC BÌNH 

CHÁNH 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC BÌNH 

CHÁNH 

Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án 

“Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải 

khu vực xã Bình Lợi” 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319823 Bệnh viện Đa khoa 
Lâm Đồng 

Bệnh viện Đa khoa 
Lâm Đồng 

Gói số 01: Gói thầu thuốc generic 13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318242 Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Thái 

Nguyên 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Thái 

Nguyên 

Tư vấn rà soát, xây dựng phương án 

ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro 

thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

08 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500319788 Trung tâm Y tế khu 

vực Tam Đảo 

Trung tâm Y tế khu 

vực Tam Đảo 

Mua sắm hoá chất xét nghiệm cho 

Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo năm 

2025-2026 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500312480 BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CÁC CÔNG 

TRÌNH GIAO 

THÔNG, NÔNG 

NGHIỆP TỈNH BẮC 
GIANG 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG CÁC CÔNG 

TRÌNH GIAO 

THÔNG, NÔNG 

NGHIỆP TỈNH BẮC 
GIANG 

Gói thầu số 11: Kiểm toán quyết toán 

dự án hoàn thành 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318127 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số 1: Tư vấn KS, lập 

BCKTKT dự án ĐTXD bổ sung 2025 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319546 Trường Đại học Lâm 

nghiệp 

Trường Đại học Lâm 

nghiệp 

Gói thầu số 03: Kiểm định chất lượng 

giáo dục 06 chương trình đào tạo trình 

độ đại học: Công nghệ kỹ thuật ôtô; 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Kiến 

trúc cảnh quan; Quản trị kinh doanh; 

Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý đất 

đai. 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500312691 Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức 

Gói thầu thuốc số 6: cung cấp thuốc 

biệt dược gốc năm 2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500312499 Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức 

Gói thầu thuốc số 5: cung cấp thuốc 

generic năm 2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319504 CÔNG TY CỔ 

PHẦN CẤP NƯỚC 

HUẾ 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN CẤP NƯỚC 

HUẾ 

Gói thầu 1: Tư vấn Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng Giai đoạn 2 (đợt 1) 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500318976 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC SƠN LA 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC SƠN LA 

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình Xây dựng, cải tạo nâng 

cao năng lực vận hành lưới điện khu 

vực Thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

năm 2026 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500316580 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THỚI BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THỚI BÌNH 

Gói thầu số 3: Vật tư, hóa chất dùng 

trong xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; 

Test xét nghiệm nhanh 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500318421 CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC LẠNG SƠN - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC LẠNG SƠN - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT Các dự 
án Nâng cao năng lực vận hành lưới 

điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số 

khách hàng điện áp thấp khu vực huyện 

Chi Lăng; Cao Lộc, Hữu Lũng; Văn 

Lãng, Tràng Định bổ sung năm 2025 

13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500319376 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 

và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 

và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT 

các gói thầu phục vụ công tác thi công 

xây dựng; cung cấp, lắp đặt thiết bị cho 

công trình và quyết toán dự án hoàn 

thành 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319335 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 
Hải Phòng 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 
Hải Phòng 

Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công trình (phần cầu) 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500319330 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Tây 

Hải Phòng 

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng 

phần cầu 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319373 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 

và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 

và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319033 CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
TNHH - CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC BÌNH 

CHÁNH 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
TNHH - CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC BÌNH 

CHÁNH 

Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT dự án 

“Xử lý lộ ra hạ thế vận hành quá tải 

khu vực xã Tân Nhựt” 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317604 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 

và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình dân dụng 

và công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt 

thiết bị xây lắp 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500308700 Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Bệnh viện Nhi Đồng 

1 

Mua sắm thực phẩm chức năng năm 

2025-2026 (lần 2) của Bệnh viện Nhi 

Đồng 1 cho nhà thuốc 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500313940 Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt 
Nam - Công ty than 

Hạ Long - TKV 

Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt 
Nam - Công ty than 

Hạ Long - TKV 

Gói thầu số 126: Thẩm tra báo cáo 

nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án 

khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318595 Cục Quản lý đê điều 

và Phòng, chống 

thiên tai 

Cục Quản lý đê điều 

và Phòng, chống 

thiên tai 

Duy trì, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa 

thiết bị và trông coi, bảo vệ thiết bị hệ 

thống camera 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317403 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA LONG AN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH LONG 

AN 

Gói thầu Vị thuốc cổ truyền 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500317396 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA LONG AN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH LONG 

AN 

Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc có kết 

hợp dược chất với các dược liệu, thuốc 

cổ truyền 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500317380 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA LONG AN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH LONG 

AN 

Gói thầu Thuốc Generic 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500316585 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THỚI BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THỚI BÌNH 

Gói thầu số 4: Hóa chất xét nghiệm 09 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500306759 Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà 

máy năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt 

điện Phả Lại 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 



IB2500318349 Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

Công ty cổ phần 

Nhiệt điện Phả Lại 

SCTX-2025-79 Khảo sát, kiểm định, 

cấp phép cảng bốc dỡ nhiên liệu Công 

ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại – năm 

2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317716 Cục Trang bị và kho 

vận 

Cục Trang bị và kho 

vận 

Quần áo chữa cháy, cứu nạn cứu hộ 

thông thường 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317712 Cục Trang bị và kho 

vận 

Cục Trang bị và kho 

vận 

Giầy ghệt 13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500317722 Cục Trang bị và kho 

vận 

Cục Trang bị và kho 

vận 

Xắc cốt Công an nhân dân và Cặp 

Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318136 Bệnh viện Đa khoa 

Khu Vực Mường 

Khương 

Bệnh viện Đa khoa 

huyện Mường 

Khương 

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị y tế 

phục vụ công tác chuyên môn của 

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường 

Khương đợt 2 năm 2025 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500312424 CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN – 

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY THAN QUANG 
HANH - TKV 

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN – 

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY THAN QUANG 
HANH - TKV 

Gói thầu số 2: Cung cấp hệ thống giá 

khung thủy lực di động và các thiết bị 

phụ trợ 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317401 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực thị xã Tịnh Biên 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực thị xã Tịnh Biên 

Gói thầu số 14 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317354 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

NINH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

NINH HÒA 

Mua sắm trang phục công tác năm 

2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317248 Bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống chụp 

cắt lớp vi tính và hệ thống chụp mạch 

số hóa xóa nền (gồm 4 phần) 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317010 BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN EVNGENCO1 - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN EVNGENCO1 - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 

Gói thầu số 05PC-TBNTDH-2025: 

Cung cấp hàng hoá và xây lắp Trạm 

bơm nước chuyển tiếp nước thô từ 

NMNĐ Duyên Hải 1 sang các NMNĐ 

Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng 

(Bao gồm bảo hiểm xây lắp công trình) 
thuộc Giai đoạn 1 Dự án nâng cấp, cải 

tạo hệ thống cấp nước thô Trung tâm 

Điện lực Duyên Hải 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315563 Sở Y tế Tây Ninh Sở Y tế Tây Ninh Gói số 02: Gói thầu thuốc dược liệu, 

thuốc có kết hợp dược chất với các 

dược liệu, thuốc cổ truyền 

09 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500315533 Sở Y tế Tây Ninh Sở Y tế Tây Ninh Gói số 01: Gói thầu thuốc generic 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500316590 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THỚI BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THỚI BÌNH 

Gói thầu số 5: Bông, băng, gòn, gạc và 

vật tư y tế khác 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500316117 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THỚI BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN THỚI BÌNH 

Gói thầu số 1: Vật tư tiêu hao, hóa chất 

sát khuẩn 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500316594 TRUNG TÂM Y TẾ 
HUYỆN THỚI BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ 
HUYỆN THỚI BÌNH 

Gói thầu số 6: Hóa chất dùng cho máy 
xét nghiệm huyết học HumaCount 

80TS 

09 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 



IB2500316530 CÔNG TY CỔ 

PHẦN NHIỆT ĐIỆN 

BÀ RỊA 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN NHIỆT ĐIỆN 

BÀ RỊA 

Xử lý dầu thải có chứa PCB 07 giờ 30 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500314846 Cục Hàng hải và 

Đường thủy VIệt 

Nam 

Cục Hàng hải và 

Đường thủy VIệt 

Nam 

Gói thầu số 08 Thi công nạo vét và vận 

chuyển chất nạo vét đi đổ 

10 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

AN GIANG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

AN GIANG 

Dịch vụ tư vấn quản lý dự án 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500315384 TỔNG CÔNG TY 
THIẾT BỊ ĐIỆN 

ĐÔNG ANH -  

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

TỔNG CÔNG TY 
THIẾT BỊ ĐIỆN 

ĐÔNG ANH -  

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

Mở rộng nhà xưởng cơ khí 13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315746 Tổng Công ty Hạ 

tầng mạng - VNPT 

Net 

Tổng Công ty Hạ 

tầng mạng - VNPT 

Net 

Cung cấp thiết bị OLT ZTE năm 2025 09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500308702 CÔNG TY NHIỆT 

ĐIỆN SƠN ĐỘNG – 

TKV – CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TKV - 

CTCP 

CÔNG TY NHIỆT 

ĐIỆN SƠN ĐỘNG – 

TKV – CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TKV - 

CTCP 

Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư, tháo dỡ 

và lắp đặt thiết bị hệ thống hút bụi băng 

tải vận chuyển than và đá vôi – NMNĐ 

Sơn Động 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500314973 TỔNG CÔNG TY 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

QUỐC GIA 

TỔNG CÔNG TY 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

QUỐC GIA 

Gói 02: Cung cấp dịch vụ  tư vấn thẩm 
tra BCNCKT đầu tư xây dựng, thẩm tra 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 

cơ sở 

13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314080 TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY 

MẠNG LƯỚI 

VIETTEL - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

141_ĐTRR_VTNet_2025: Cung cấp 

ATS 3 pha - 63A 

15 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500308275 Viễn thông Hà Nội - 

Chi nhánh Tập đoàn 

Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam 

Viễn thông Hà Nội - 

Chi nhánh Tập đoàn 

Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam 

Thi công sửa chữa sân vườn tại 75ĐTH 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500313561 CÔNG TY THỦY 
ĐIỆN SƠN LA - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

CÔNG TY THỦY 
ĐIỆN SƠN LA - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

E-DVMN27-2025: Lập hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép khai thác nước dưới đất 

Công ty Thuỷ điện Sơn La năm 2025 

13 giờ 30 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500313501 TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

QUỐC GIA 

TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

QUỐC GIA 

Gói thầu số 1: Cung cấp dịch vụ tư vấn 

khảo sát xây dựng, lập BCNCKT, lập 

TKBVTC-DT, lập HSMT và các thỏa 

thuận chuyên ngành.Dự án: Nâng công 

suất Trạm biến áp 220 kV Đắk Nông. 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500305098 CÔNG TY CỔ 

PHẦN NHIỆT ĐIỆN 

BÀ RỊA 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN NHIỆT ĐIỆN 

BÀ RỊA 

Hóa chất rửa máy nén gió 13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500312129 Bệnh viện II Lâm 

Đồng 

Bệnh viện II Lâm 

Đồng 

Gói thầu số 1: Gói thầu thuốc generic 

của Bệnh viện II Lâm Đồng năm 2025-
2027 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500309057 Bệnh viện II Lâm 

Đồng 

Bệnh viện II Lâm 

Đồng 

cung cấp thuốc Biệt dược gốc của Bệnh 

viện II Lâm Đồng năm 2025-2026 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500309833 Ban Quản lý các Khu 

chế xuất và công 

nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Ban Quản lý các Khu 

chế xuất và công 

nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tư vấn Lập Nhiệm vụ và lập đồ án 

(Bao gồm Tổ chức lấy ý kiến cộng 

đồng và Công bố đồ án quy hoạch): 

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 

1/2000 Khu công nghiệp Phạm Văn 

Hai I (379ha), xã Phạm Văn Hai, huyện 

Bình Chánh 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500309834 Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công 

nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công 

nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Tư vấn Lập Nhiệm vụ và lập đồ án 
(Bao gồm: Tổ chức lấy ý kiến cộng 

đồng và công bố đồ án quy hoạch): 

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 

1/2000 Khu công nghiệp Phạm Văn 

Hai II (289ha), xã Phạm Văn Hai, 

huyện Bình Chánh 

10 giờ 00 
phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500305839 TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TKV - 

CTCP 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TKV - 

CTCP 

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công 

trình sửa chữa lớn tài sản cố định năm 

2025 cho các nhà máy điện của Tổng 

công ty Điện lực - TKV 

10 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307358 CÔNG TY LƯỚI 

ĐIỆN CAO THẾ 

THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI 

CÔNG TY LƯỚI 

ĐIỆN CAO THẾ 

THÀNH PHỐ HÀ 
NỘI 

Gói thầu 4: Thínghiệm hiệu chỉnh 

Scada 

14 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500299539 TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

QUỐC GIA 

Tổng Công ty Truyền 

tải điện Quốc gia  

Công ty Truyền tải 

điện 2   

GT01: Cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng; Thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán và Hồ sơ mời thầu 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500276002 Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ 

Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ 

Gói 1: Mua sắm hệ thống phẫu thuật 

nội soi 2D có tính năng nhuộm huỳnh 

quang ICG và bộ dụng cụ phẫu thuật 

nội soi tổng quát 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

Bảng 3- Danh sách các gói thầu gia hạn thời điểm hết hạn làm rõ E-HSDT/E-HSDST/E-HSQT đến 14 giờ 

00 ngày 06/08/2025 bao gồm: 

Mã TBMT Chủ đầu tư Bên mời thầu Tên gói thầu Thời hạn 

trả lời cũ 

IB2500228393 TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 
TRUNG 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN LƯỚI ĐIỆN 
MIỀN TRUNG- 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

TRUNG 

Hue5-TVTT-TV03: Thẩm tra BCNCKT 

ĐTXD 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500005975 CÔNG TY CỔ 

PHẦN XI MĂNG 

TÂN QUANG - 

VVMI 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XI MĂNG 

TÂN QUANG - 

VVMI 

Gói thầu số 01: Lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500012119  NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM 

 NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM 

Trang bị nền tảng Analytics Workbench 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500012119  NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM 

 NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN 

VIỆT NAM 

Trang bị nền tảng Analytics Workbench 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500228136 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình giao thông 

tỉnh Lào Cai 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình giao thông 

tỉnh Lào Cai 

Gói thầu số 14: Thi công xây dựng cầu 

Ngòi Phát (bao gồm cả di chuyển thiết 

bị) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500232524 CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

LƯỚI ĐIỆN CAO 

THẾ THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

LƯỚI ĐIỆN CAO 

THẾ THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH 

Gói thầu số 3: Trang bị dụng cụ đồ nghề 

năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500261045 BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KHU VỰC 

QUẬN 11 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KHU VỰC 

QUẬN 11 

Tư vấn giám sát 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500054777 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA BƯU ĐIỆN 

Gói số 02: Gói thầu thuốc generic (727 

mặt hàng) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500299502 SỞ XÂY DỰNG 

TỈNH KIÊN GIANG 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TASCON 

VIỆT NAM 

Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng gói thầu số 07. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500253002 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Thiết bị 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500253002 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Thiết bị 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500073180 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Gói 8: Mua sắm thiết bị nhỏ lẻ cho các 
đơn vị của Bệnh viện Bạch Mai 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500295434 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Cần Giờ 

Công ty TNHH Tư 

vấn Đấu thầu Cát An 

Tư vấn giám sát thi công xây lắp, đảm 

bảo giao thông thủy 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500295434 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Cần Giờ 

Công ty TNHH Tư 

vấn Đấu thầu Cát An 

Tư vấn giám sát thi công xây lắp, đảm 

bảo giao thông thủy 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297155 Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng hạ 

tầng đô thị Thành 
phố Hồ Chí Minh 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN CÔNG 

NGHỆ XÂY DỰNG 
QUANG MINH 

Gói thầu TV-18: Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng gói thầu XL-1, XL-2, 

XL-3 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297155 Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng hạ 

tầng đô thị Thành 

phố Hồ Chí Minh 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN CÔNG 

NGHỆ XÂY DỰNG 

QUANG MINH 

Gói thầu TV-18: Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng gói thầu XL-1, XL-2, 

XL-3 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500225421 Sở Xây dựng Hà Nội Ban Duy tu các công 

trình hạ tầng giao 

thông 

Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng 

và đảm bảo an toàn giao thông 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500105393 Bệnh viện Lê Văn 

Thịnh 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG NHẤT 

NGUYÊN 

Gói thầu Vật tư tiêu hao thông thường 

thuộc dự toán mua sắm vật tư y tế tiêu 

hao của Bệnh viện Lê Văn Thịnh 2024-

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500221157 Bệnh viện Y học cổ 

truyền Tiền Giang 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

TƯ VẤN MINH 
PHÁT 

Vị thuốc cổ truyền sử dụng năm 2025-

2026 (gồm 71 mặt hàng, trong đó số 

danh mục của từng nhóm: Nhóm 2: 70; 
Nhóm 3: 01) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500112110 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Gói 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét 

nghiệm cho chuyên ngành Huyết học - 

Truyền máu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500112110 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Gói 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét 

nghiệm cho chuyên ngành Huyết học - 

Truyền máu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500112110 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Gói 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét 

nghiệm cho chuyên ngành Huyết học - 

Truyền máu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500112110 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Gói 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét 

nghiệm cho chuyên ngành Huyết học - 

Truyền máu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500112110 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Gói 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét 

nghiệm cho chuyên ngành Huyết học - 

Truyền máu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500112110 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Gói 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét 
nghiệm cho chuyên ngành Huyết học - 

Truyền máu 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500112110 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Gói 1: Mua sắm vật tư, hóa chất xét 

nghiệm cho chuyên ngành Huyết học - 

Truyền máu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500244397 CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN DẦU 

KHÍ VIỆT NAM 

CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

GT2025-BDSCĐK-47 “Cung cấp dịch 

vụ trung tu các hệ thống thiết bị của Lò 

hơi Tổ máy S1 và S2 NMNĐ Sông Hậu 

1” 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500282545 Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng thủy sản 

II 

CÔNG TY TNHH 

PHÚ LONG SÀI 

GÒN 

Gói thầu 02: Mua thức ăn viên, thức ăn 

thí nghiệm ương cá bột, thuốc và hóa 

chất 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500124871 BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Gói thầu số 06: Mua sắm các loại vật tư 

y tế, hóa chất khác năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 



IB2500124871 BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Gói thầu số 06: Mua sắm các loại vật tư 

y tế, hóa chất khác năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500124871 BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Gói thầu số 06: Mua sắm các loại vật tư 

y tế, hóa chất khác năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500124871 BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Gói thầu số 06: Mua sắm các loại vật tư 

y tế, hóa chất khác năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500160628 Công ty Nhiệt điện 
Phú Mỹ - Chi nhánh 

Tổng Công ty Phát 

điện 3 - Công ty Cổ 

phần 

Công ty Nhiệt điện 
Phú Mỹ - Chi nhánh 

Tổng Công ty Phát 

điện 3 - Công ty Cổ 

phần 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều 
khiển, giám sát, bảo vệ thay thế cho 

Gemstart của CB 400VAC thanh cái 

GT12 bằng thiết bị mới 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500172559 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Mua sắm vật tư y tế thận nhân tạo, siêu 

lọc máu và vật tư khác phục vụ nhu cầu 

điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng 

Nam năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500172559 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Mua sắm vật tư y tế thận nhân tạo, siêu 

lọc máu và vật tư khác phục vụ nhu cầu 

điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng 

Nam năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500172559 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Mua sắm vật tư y tế thận nhân tạo, siêu 

lọc máu và vật tư khác phục vụ nhu cầu 
điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng 

Nam năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500172559 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Mua sắm vật tư y tế thận nhân tạo, siêu 

lọc máu và vật tư khác phục vụ nhu cầu 

điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng 

Nam năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500172559 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Mua sắm vật tư y tế thận nhân tạo, siêu 

lọc máu và vật tư khác phục vụ nhu cầu 

điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng 

Nam năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500172559 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Nam 

Mua sắm vật tư y tế thận nhân tạo, siêu 

lọc máu và vật tư khác phục vụ nhu cầu 

điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng 

Nam năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500288879 NHÀ MÁY IN TIỀN 

QUỐC GIA 

NHÀ MÁY IN TIỀN 

QUỐC GIA 

Cung cấp thuốc năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500288879 NHÀ MÁY IN TIỀN 

QUỐC GIA 

NHÀ MÁY IN TIỀN 

QUỐC GIA 

Cung cấp thuốc năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500179299 Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn 

Bệnh viện đa khoa 

Xanh Pôn 

Gia công, lắp dựng theo thiết kế đảm 

bảo cơ sở vật chất cho các khu vực: 

Khám sức khỏe và tiếp đón thuộc Trung 

tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa Hà Nội 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500236620 Quỹ Phát triển nhà ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quỹ Phát triển nhà ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bảo vệ  nhà lưu trú công nhân Linh 

Trung 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500236620 Quỹ Phát triển nhà ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quỹ Phát triển nhà ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bảo vệ  nhà lưu trú công nhân Linh 

Trung 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500236620 Quỹ Phát triển nhà ở 

Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Quỹ Phát triển nhà ở 

Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bảo vệ  nhà lưu trú công nhân Linh 

Trung 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 



IB2500236620 Quỹ Phát triển nhà ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Quỹ Phát triển nhà ở 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bảo vệ  nhà lưu trú công nhân Linh 

Trung 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500300865 Ban Quản lý dự án 2 Ban Quản lý dự án 2 Gói thầu TVGS04: Tư vấn giám sát gói 

thầu XL04. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500300736 Ban Quản lý dự án 2 Ban Quản lý dự án 2 Gói thầu XL04: Thi công xây dựng nhà 

điều hành, trạm thu phí (bao gồm khảo 

sát và TKBVTC) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500300736 Ban Quản lý dự án 2 Ban Quản lý dự án 2 Gói thầu XL04: Thi công xây dựng nhà 
điều hành, trạm thu phí (bao gồm khảo 

sát và TKBVTC) 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500231364 Ủy ban nhân dân xã 

Mường Hung 

Ủy ban nhân dân xã 

Mường Hung 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công 

trình 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500231364 Ủy ban nhân dân xã 

Mường Hung 

Ủy ban nhân dân xã 

Mường Hung 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công 

trình 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500231364 Ủy ban nhân dân xã 

Mường Hung 

Ủy ban nhân dân xã 

Mường Hung 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công 

trình 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500189644 Bệnh viện thành phố 

Thủ Đức 

Bệnh viện thành phố 

Thủ Đức 

Mua sắm vật tư thay thế năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500189644 Bệnh viện thành phố 

Thủ Đức 

Bệnh viện thành phố 

Thủ Đức 

Mua sắm vật tư thay thế năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500189748 Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương 

Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương 

Mua sắm linh  kiện, vật tư công nghệ 

phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 

2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500239704 Trung tâm Thông tin, 

dữ liệu và Phát triển 

quỹ đất 

Trung tâm Thông tin, 

dữ liệu và Phát triển 

quỹ đất 

Gói thầu số 01: Xây dựng bảng giá đất 

năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500188300 TỔNG CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

QUỐC GIA 

BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN TRUYỀN TẢI 

ĐIỆN - CHI 

NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY 

TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

QUỐC GIA 

Gói thầu số 6: Cung cấp và vận chuyển 

MBA 220kV-250MVA 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500240170 CÔNG TY CỔ 
PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU 

THAN - 

VINACOMIN 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU 

THAN - 

VINACOMIN 

Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt hệ 
thống điều hòa trung tâm 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500240170 CÔNG TY CỔ 

PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU 

THAN - 

VINACOMIN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU 

THAN - 

VINACOMIN 

Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt hệ 

thống điều hòa trung tâm 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500187631 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500187631 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 
XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 



IB2500187631 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500187631 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500181524 Ban Quản lý dự án 
Điện lực Dầu khí 

Long Phú 1 

Ban Quản lý dự án 
Điện lực Dầu khí 

Long Phú 1 

Bảo hiểm CAR NMNĐ Long Phú 1 
(giai đoạn tái triển khai) 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500181524 Ban Quản lý dự án 

Điện lực Dầu khí 

Long Phú 1 

Ban Quản lý dự án 

Điện lực Dầu khí 

Long Phú 1 

Bảo hiểm CAR NMNĐ Long Phú 1 

(giai đoạn tái triển khai) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500181524 Ban Quản lý dự án 

Điện lực Dầu khí 

Long Phú 1 

Ban Quản lý dự án 

Điện lực Dầu khí 

Long Phú 1 

Bảo hiểm CAR NMNĐ Long Phú 1 

(giai đoạn tái triển khai) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500250698  CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN BƯU 

CHÍNH VIỄN 

THÔNG VIỆT NAM 

– VIỄN THÔNG 

THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH 

 CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN BƯU 

CHÍNH VIỄN 

THÔNG VIỆT NAM 

– VIỄN THÔNG 

THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH 

Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công 

trình 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500230161 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ 

thuật và nông nghiệp 

thành phố Hà Nội 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ 

thuật và nông nghiệp 

thành phố Hà Nội 

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công 

trình 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500230161 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ 

thuật và nông nghiệp 

thành phố Hà Nội 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ 

thuật và nông nghiệp 

thành phố Hà Nội 

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công 

trình 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500262353 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

Xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500262353 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

Xây lắp 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500262353 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

Xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500262353 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

Xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 
Nhàn 

Bệnh viện Thanh 
Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 
thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 
Nhàn 

Bệnh viện Thanh 
Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 
thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 
2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500251476 Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Bệnh viện Thanh 

Nhàn 

Mua sắm Vật tư chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh năm 

2025 cho bệnh viện Thanh Nhàn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500211854 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BA ĐÌNH 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BA ĐÌNH 

Gói thầu số 10: Mua vật tư thiết bị điện 

phục vụ các công trình hạ ngầm lưới 

điện năm 2025 Thuộc dự án : + Hạ 
ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Cao 

Bá Quát thuộc kế hoạch 127/KH-

UBND; + Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại 

tuyến phố Đặng Tất và Đặng Dung 

thuộc kế hoạch 127/KH-UBND; + Hạ 

ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Đội 

Nhân + Ngõ 6, 8 thuộc kế hoạch 

127/KH-UBND. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500211854 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BA ĐÌNH 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BA ĐÌNH 

Gói thầu số 10: Mua vật tư thiết bị điện 

phục vụ các công trình hạ ngầm lưới 

điện năm 2025 Thuộc dự án : + Hạ 

ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Cao 

Bá Quát thuộc kế hoạch 127/KH-
UBND; + Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại 

tuyến phố Đặng Tất và Đặng Dung 

thuộc kế hoạch 127/KH-UBND; + Hạ 

ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Đội 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



Nhân + Ngõ 6, 8 thuộc kế hoạch 

127/KH-UBND. 

IB2500211854 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BA ĐÌNH 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BA ĐÌNH 

Gói thầu số 10: Mua vật tư thiết bị điện 

phục vụ các công trình hạ ngầm lưới 

điện năm 2025 Thuộc dự án : + Hạ 

ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Cao 

Bá Quát thuộc kế hoạch 127/KH-

UBND; + Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại 
tuyến phố Đặng Tất và Đặng Dung 

thuộc kế hoạch 127/KH-UBND; + Hạ 

ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Đội 

Nhân + Ngõ 6, 8 thuộc kế hoạch 

127/KH-UBND. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500211854 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BA ĐÌNH 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BA ĐÌNH 

Gói thầu số 10: Mua vật tư thiết bị điện 

phục vụ các công trình hạ ngầm lưới 

điện năm 2025 Thuộc dự án : + Hạ 

ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Cao 

Bá Quát thuộc kế hoạch 127/KH-

UBND; + Hạ ngầm lưới điện hạ thế tại 

tuyến phố Đặng Tất và Đặng Dung 

thuộc kế hoạch 127/KH-UBND; + Hạ 
ngầm lưới điện hạ thế tại tuyến phố Đội 

Nhân + Ngõ 6, 8 thuộc kế hoạch 

127/KH-UBND. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297620 Ban Quản lý dự án 

Đường sắt 

Ban Quản lý dự án 

Đường sắt 

Gói thầu TV-CĐ-09: Tư vấn kiểm toán, 

quyết toán dự án hoàn thành 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500196775 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Thi công xây dựng 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500209437 Bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Bệnh viện Đại học Y 

Dược Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Cung cấp văn phòng phẩm 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 
Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 
Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 
nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 
Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 
Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 
nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500207622 Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Bệnh viện Nhân Dân 

Gia Định 

Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét 

nghiệm lần 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500276074 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Tư  vấn giám sát thi công xây dựng 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500276074 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Tư  vấn giám sát thi công xây dựng 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500209725 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THUỶ ĐIỆN 
TRUNG SƠN 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THUỶ ĐIỆN 
TRUNG SƠN 

25.DV-16”Cung cấp dịch vụ bảo vệ nhà 

máy, dịch vụ nấu ăn, lái xe, nhân viên 

bảo dưỡng, sửa chữa điện nước năm 
2025 của Công ty TNHH MTV Thủy 

điện Trung Sơn” 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 
DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 
DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 
DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 
DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 
DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 
DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500194646 BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

BỆNH VIỆN NHÂN 

DÂN 115 

Gói thầu thuốc Generic 3 năm 2025 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500248973 Công an tỉnh Hà 

Giang 

Công an tỉnh Hà 

Giang 

Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục cho 

lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500248973 Công an tỉnh Hà 

Giang 

Công an tỉnh Hà 

Giang 

Gói thầu số 01: Mua sắm trang phục cho 

lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500245113 CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 
VIỆT NAM 

CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 
VIỆT NAM 

GT2025-SCĐK-254 “Cung cấp dịch vụ 

bảo dưỡng, sửa chữa quạt CIDF và quạt 

FDF Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1” 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500255370 Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám 

chữa bệnh 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500255370 Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám 

chữa bệnh 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500255370 Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám 

chữa bệnh 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500255370 Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám 

chữa bệnh 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500255370 Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám 

chữa bệnh 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500263916 Ban Công nghệ 

thông tin và Chuyển 

đổi số - Kho bạc Nhà 

nước 

Ban Công nghệ 

thông tin và Chuyển 

đổi số - Kho bạc Nhà 

nước 

Bồi dưỡng triển khai và quản trị vận 

hành hệ thống AIX trên hạ tầng Power 

system 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500264307 Công ty Vận chuyển 

và Kho vận Bưu 

điện, Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam 

Công ty Vận chuyển 

và Kho vận Bưu 

điện, Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam 

Thuê xe tuyến Cần Thơ-An Giang-Kiên 

Giang 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500228596 CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC BẮC KẠN - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC BẮC KẠN - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Mua sắm Trang bị thiết bị, vật tư CNTT 
phục vụ sản xuất năm 2025 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500257256 Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Bệnh viện Đa khoa 

Đống Đa 

Các vật tư thay thế và phụ trợ 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500224054 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC GIA LAI 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC GIA LAI 

Gói thầu số 01/XL: Thi công xây dựng 

công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX Điện 

lực Chư Prông năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500224054 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC GIA LAI 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC GIA LAI 

Gói thầu số 01/XL: Thi công xây dựng 

công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX Điện 

lực Chư Prông năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500224054 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC GIA LAI 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC GIA LAI 

Gói thầu số 01/XL: Thi công xây dựng 

công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX Điện 
lực Chư Prông năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500224054 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC GIA LAI 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC GIA LAI 

Gói thầu số 01/XL: Thi công xây dựng 

công trình: Sửa chữa nhà ĐHSX Điện 

lực Chư Prông năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500246227 Trung tâm Y tế 

huyện Gò Công Tây 

Trung tâm Mua sắm 

tập trung tỉnh Tiền 

Giang 

Mua vật tư y tế của Trung tâm y tế 

huyện Gò Công Tây năm 2025-2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500263763 SỞ GIAO  DỊCH 

CHỨNG KHOÁN 

HÀ NỘI 

SỞ GIAO  DỊCH 

CHỨNG KHOÁN 

HÀ NỘI 

Mua sắm dịch vụ bảo hành mở rộng các 

giải pháp an ninh bảo mật cần thiết 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500206662 CÔNG TY DỊCH 

VỤ ĐIỆN LỰC 

MIỀN TRUNG - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN TRUNG 

CÔNG TY DỊCH 

VỤ ĐIỆN LỰC 

MIỀN TRUNG - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN TRUNG 

Gói thầu 01/SC_TBTLĐHL: Sửa chữa 

các thiết bị tại thượng lưu NMTĐ Đrây 

H’Linh B1 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500228426 Ban Công nghệ 
thông tin và Chuyển 

đổi số - Kho bạc Nhà 

nước 

Ban Công nghệ 
thông tin và Chuyển 

đổi số - Kho bạc Nhà 

nước 

Bồi dưỡng phân tích dữ liệu thông minh 
và dự báo về các mối đe dọa an toàn 

thông tin 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293845 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

Long An 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG HƯNG 

LONG 

Bảo hiểm thi công xây dựng công trình 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293845 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng 

Long An 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG HƯNG 

LONG 

Bảo hiểm thi công xây dựng công trình 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500232028 CÔNG TY TNHH 

VIETTEL-CHT 

CÔNG TY TNHH 

VIETTEL-CHT 

Đầu tư hệ thống tổng đài phục vụ dự án 

22/2025/CSKH 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500255135 CHI NHÁNH TẬP 
ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN – 

KHOÁNG SẢN 

CHI NHÁNH TẬP 
ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN – 

KHOÁNG SẢN 

Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị đào lò, 
thiết bị khai thác và thiết bị điện 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 



VIỆT NAM - CÔNG 

TY THAN DƯƠNG 

HUY - TKV 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY THAN DƯƠNG 

HUY - TKV 

IB2500244484 Viện Hóa Học Viện Hóa Học Mua sắm vật tư hóa chất, nguyên vật 

liệu năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500274972 Chi cục trồng trọt và 

bảo vệ thực vật Hà 

Nội 

Chi cục trồng trọt và 

bảo vệ thực vật Hà 

Nội 

Gói thầu 1: Mua phân bón phục vụ thử 

nghiệm kỹ thuật mới và vùng sản xuất 

theo hướng hữu cơ 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500274972 Chi cục trồng trọt và 
bảo vệ thực vật Hà 

Nội 

Chi cục trồng trọt và 
bảo vệ thực vật Hà 

Nội 

Gói thầu 1: Mua phân bón phục vụ thử 
nghiệm kỹ thuật mới và vùng sản xuất 

theo hướng hữu cơ 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500274972 Chi cục trồng trọt và 

bảo vệ thực vật Hà 

Nội 

Chi cục trồng trọt và 

bảo vệ thực vật Hà 

Nội 

Gói thầu 1: Mua phân bón phục vụ thử 

nghiệm kỹ thuật mới và vùng sản xuất 

theo hướng hữu cơ 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500263323 Viện Khoa học và 

Công nghệ Giao 

thông vận tải 

Viện Khoa học và 

Công nghệ Giao 

thông vận tải 

Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500263323 Viện Khoa học và 

Công nghệ Giao 

thông vận tải 

Viện Khoa học và 

Công nghệ Giao 

thông vận tải 

Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315174 Văn phòng Viện 

kiểm sát nhân dân tối 

cao 

Văn phòng Viện 

kiểm sát nhân dân tối 

cao 

Gói thầu số 06: Nhiệm vụ 06: Đảm bảo 

an toàn an ninh thông tin ngành KSND: 

Kiểm tra, đánh giá ATTT và diễn tập 

đảm bảo an toàn thông tin. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500234185 CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU 

Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán báo 
cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành các công trình ĐTXD năm 2024 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500284611 Chi cục trồng trọt và 

bảo vệ thực vật Hà 

Nội 

Chi cục trồng trọt và 

bảo vệ thực vật Hà 

Nội 

Gói thầu 1: Mua phân bón phục vụ thử 

nghiệm kỹ thuật mới và xây dựng vùng 

sản xuất theo hướng hữu cơ trên cây ăn 

quả, chè 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500242512 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC GIANG - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC GIANG - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Mua sắm quần áo bảo hộ lao động và 

phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500276079 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số 3- ĐTS-26: Cung cấp hàng 

hóa và xây lắp 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315561 Tổng Công ty Hạ 

tầng mạng - VNPT 

Net 

Tổng Công ty Hạ 

tầng mạng - VNPT 

Net 

Thi công xây dựng 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280010 Trung tâm Truyền 

thông giáo dục sức 

khỏe Trung ương 

Trung tâm Truyền 

thông giáo dục sức 

khỏe Trung ương 

Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng 

cao năng lực về truyền thông giáo dục 

sức khỏe cho  cán bộ  y tế tuyến tỉnh, 

huyện năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273019 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273260 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500273260 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273260 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273260 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273260 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500278448 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số 3-TYP26: Cung cấp hàng 

hóa và xây lắp 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273235 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500273235 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273235 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273235 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500278344 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500278344 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500277588 BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

Mua thuốc Generic năm 2025 của Bệnh 

viện Quân y 109 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500277588 BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

Mua thuốc Generic năm 2025 của Bệnh 

viện Quân y 109 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500277588 BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

Mua thuốc Generic năm 2025 của Bệnh 

viện Quân y 109 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500277588 BỆNH VIỆN QUÂN 
Y 109 

BỆNH VIỆN QUÂN 
Y 109 

Mua thuốc Generic năm 2025 của Bệnh 
viện Quân y 109 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500277588 BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

Mua thuốc Generic năm 2025 của Bệnh 

viện Quân y 109 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500277588 BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

Mua thuốc Generic năm 2025 của Bệnh 

viện Quân y 109 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500277588 BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

BỆNH VIỆN QUÂN 

Y 109 

Mua thuốc Generic năm 2025 của Bệnh 

viện Quân y 109 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280178 CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280178 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500278755 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số 3- NGB26: Cung cấp hàng 

hóa và xây lắp 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500263580 Bệnh viện Da Liễu Bệnh viện Da Liễu Mua sắm Mỹ phẩm năm 2025 của Bệnh 

viện Da Liễu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500263580 Bệnh viện Da Liễu Bệnh viện Da Liễu Mua sắm Mỹ phẩm năm 2025 của Bệnh 

viện Da Liễu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500262812 Bệnh viện Sản Nhi 

tỉnh Quảng Ninh 

Bệnh viện Sản Nhi 

tỉnh Quảng Ninh 

Mua sắm Máy giặt, máy sấy đồ vải của 

bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500262812 Bệnh viện Sản Nhi 

tỉnh Quảng Ninh 

Bệnh viện Sản Nhi 

tỉnh Quảng Ninh 

Mua sắm Máy giặt, máy sấy đồ vải của 

bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500275164 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 
- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 
- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500273504 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273504 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297819 CÔNG TY VIỄN 

THÔNG ĐIỆN LỰC 
VÀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

CÔNG TY VIỄN 

THÔNG ĐIỆN LỰC 
VÀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

Bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm dữ liệu 

miền Bắc và miền Nam năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 



IB2500297819 CÔNG TY VIỄN 

THÔNG ĐIỆN LỰC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

CÔNG TY VIỄN 

THÔNG ĐIỆN LỰC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

Bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm dữ liệu 

miền Bắc và miền Nam năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297819 CÔNG TY VIỄN 
THÔNG ĐIỆN LỰC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

CÔNG TY VIỄN 
THÔNG ĐIỆN LỰC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

Bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm dữ liệu 
miền Bắc và miền Nam năm 2025 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500274378 Bệnh viện Sản Nhi 

tỉnh Quảng Ninh 

Bệnh viện Sản Nhi 

tỉnh Quảng Ninh 

Mua sắm Máy phát tia Plasma lạnh hỗ 

trợ điều trị vết thương của bệnh viện 

Sản nhi Quảng Ninh 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500253511 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Thiết bị 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500253511 Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

huyện Châu Đức 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Thiết bị 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500290863 Cục Thuế Cục Thuế in tem điện tử rượu sản xuất trong nước 

năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500260618 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Củ Chi 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Củ Chi 

Xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266400 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐẮK NÔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐẮK NÔNG 

HH17/2025: Cung cấp, lắp đặt, cài đặt, 

cấu hình, kiểm tra VTTB CNTT 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266400 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐẮK NÔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐẮK NÔNG 

HH17/2025: Cung cấp, lắp đặt, cài đặt, 

cấu hình, kiểm tra VTTB CNTT 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266400 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐẮK NÔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐẮK NÔNG 

HH17/2025: Cung cấp, lắp đặt, cài đặt, 

cấu hình, kiểm tra VTTB CNTT 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500265041 Công ty Vận chuyển 

và Kho vận Bưu 

điện, Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam 

Công ty Vận chuyển 

và Kho vận Bưu 

điện, Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam 

Thuê xe tuyến Hiệp Phước-Cần Thơ 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500264083 Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa 

Ban Quản lý dự án 

Phát triển tỉnh Khánh 

Hòa 

Thi công xây dựng công trình và Cung 

cấp và lắp đặt thiết bị 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500264083 Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa 

Ban Quản lý dự án 

Phát triển tỉnh Khánh 

Hòa 

Thi công xây dựng công trình và Cung 

cấp và lắp đặt thiết bị 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500264083 Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa 

Ban Quản lý dự án 

Phát triển tỉnh Khánh 

Hòa 

Thi công xây dựng công trình và Cung 

cấp và lắp đặt thiết bị 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500277805 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số 3- NTT26: Cung cấp hàng 

hóa và xây lắp 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 



IB2500274784 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500274784 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Phú Mỹ 

Xây lắp (gói số 06) 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280051 Bệnh viện Phạm 
Ngọc Thạch 

Bệnh viện Phạm 
Ngọc Thạch 

Cung cấp vật liệu điện, nước, kim khí 
năm 2025-2026 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500276406 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500276406 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 
BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 
BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500276406 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273755 BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT 

HUYỆN XUYÊN 

MỘC 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG 

THIỆN PHÚC 

Xây dựng 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500257415 Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức 

Bệnh viện Hữu Nghị 

Việt Đức 

Tái bản, biên tập và in cuốn "Kỹ thuật 

điều trị bảo tồn trong chấn thương chỉnh 
hình" 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500259183 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500259183 Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thành phố Vũng Tàu 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500264390 BỆNH VIỆN A 

THÁI NGUYÊN 

BỆNH VIỆN A 

THÁI NGUYÊN 

Mua sinh phẩm y tế năm 2025 của Bệnh 

viện A Thái Nguyên 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 
năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 
thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 
vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 
vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 
năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 
tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 
ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 
thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 
thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 
vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 
vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 
năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500266014 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.01.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500250315 BAN QUẢN LÝ DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KHU VỰC 

QUẬN 11 

BAN QUẢN LÝ DỰ 
ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG KHU VỰC 

QUẬN 11 

Tư vấn giám sát 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500263161 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 

năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.02.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500263161 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai Cung cấp thuốc Generic phục vụ công 

tác khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú 

tại Bệnh viện Bạch Mai sử dụng cho 
năm 2025-2026 bằng nguồn thu từ dịch 

vụ khám, chữa bệnh và Hệ thống Nhà 

thuốc Bệnh viện Bạch Mai, Mã hiệu: 

ĐTRR.GEN.02.2025.2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500273757 BAN QUẢN LÝ DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ PHÁT 

TRIỂN QUỸ ĐẤT 

HUYỆN XUYÊN 

MỘC 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG 

THIỆN PHÚC 

Xây dựng 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500274097 Cục Trang bị và kho 

vận 

Cục Trang bị và kho 

vận 

Xe ô tô 16 chỗ lắp đặt các TBKTNV 

phục vụ chỉ huy, chiến đấu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500305449 Khu Quản lý đường 

bộ III 

Khu Quản lý đường 

bộ III 

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công 

trình 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500300371 CÔNG TY DỊCH 

VỤ SỬA CHỮA 

CÁC NHÀ MÁY 

ĐIỆN - CHI 

NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 3 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

CÔNG TY DỊCH 

VỤ SỬA CHỮA 

CÁC NHÀ MÁY 

ĐIỆN - CHI 

NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 3 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

Trang bị bảo hộ lao động cho CBCNV 

năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500277552 Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn 

Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn 

Gói thầu số 04: Mua sắm Đèn mổ treo 

trần 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500312531 TRẠI GIAM ĐẮC 

TÂN 

TRẠI GIAM ĐẮC 

TÂN 

Gói XL01: Thi công xây lắp toàn bộ các 

hạng mục công trình 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500286069 TRƯỜNG TIỂU 

HỌC VÀ TRUNG 

HỌC CƠ SỞ THÁI 

THỊNH 

TRƯỜNG TIỂU 

HỌC VÀ TRUNG 

HỌC CƠ SỞ THÁI 

THỊNH 

Thi công xây lắp công trình (Gói thầu số 

03) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500294023 Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi 

trường 

Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi 

trường 

số 01 Mua sắm linh, phụ kiện, vật tư 

tiêu hao phục vụ hệ thống quan trắc 

nước mặt tự động, liên tục, cố định năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500294023 Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi 

trường 

Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi 

trường 

số 01 Mua sắm linh, phụ kiện, vật tư 

tiêu hao phục vụ hệ thống quan trắc 

nước mặt tự động, liên tục, cố định năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297851 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN ĐƠN 

DƯƠNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN ĐƠN 

DƯƠNG 

Mua sắm hóa chất năm 2025 - 2026 tại 

Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297851 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN ĐƠN 
DƯƠNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN ĐƠN 
DƯƠNG 

Mua sắm hóa chất năm 2025 - 2026 tại 

Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500309347 Ban QLDA Xây 

Dựng Khu Kinh Tế 

Quốc Phòng Tân 

Hồng 

Ban QLDA Xây 

Dựng Khu Kinh Tế 

Quốc Phòng Tân 

Hồng 

Gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị 

Y tế 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500295618 Bệnh viện Phục hồi 

chức năng Thanh 

Hóa 

Bệnh viện Phục hồi 

chức năng Thanh 

Hóa 

Gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị y tế 

phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh 

Hóa năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307017 Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Gói số 5: Mua sắm Vật tư phẫu thuật 

thần kinh, cột sống năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307017 Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Gói số 5: Mua sắm Vật tư phẫu thuật 

thần kinh, cột sống năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307019 Bệnh viện đa khoa 
Hà Đông 

Bệnh viện đa khoa 
Hà Đông 

Gói số 6: Mua sắm vật tư nẹp vít Hàm 
mặt năm 2025 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307015 Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Gói số 3: Mua sắm Xương sinh học năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500316608 TRUNG TÂM HẠ 

TẦNG MẠNG 

MIỀN BẮC– CHI 

NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY HẠ 

TẦNG MẠNG  

TRUNG TÂM HẠ 

TẦNG MẠNG 

MIỀN BẮC– CHI 

NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY HẠ 

TẦNG MẠNG  

Cung cấp và lắp đặt Thiết bị phụ trợ 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314551 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH-

MARKETING 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH-

MARKETING 

Cung cấp lắp đặt các màn hình LED và 

hệ thống âm thanh, ánh sáng tại hội 

trường cơ sở Long Trường 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314551 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH-
MARKETING 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH-
MARKETING 

Cung cấp lắp đặt các màn hình LED và 

hệ thống âm thanh, ánh sáng tại hội 
trường cơ sở Long Trường 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500305780 Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro 

Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro 

Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các thiết 

bị đo lường (bộ thử tải cẩu, máy đo 

rung) giàn DGCP (DVN-DV-2384/25-

KHI-TTH) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306097 Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro 

Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro 

Mua công cụ - dụng cụ, Vật tư - hóa 

chất thí nghiệm cho dự án “Phân tích 

mẫu để phục vụ phân chia sản phẩm dầu 

Cá Ngừ Vàng năm 2025”. Mua vật tư 

hóa chất, công cụ dụng cụ thí nghiệm 

cho dự án “Phân tích mẫu cho Công ty 

vận chuyển khí ĐNB - PVGas năm 

2025”. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306658 CHI NHÁNH TỔNG 
CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 3 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN - CÔNG 

CHI NHÁNH TỔNG 
CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 3 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN - CÔNG 

Gói thầu số 47: Cung cấp vật tư phục vụ 
sửa chữa bơm cấp 2A năm 2025 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 



TY NHIỆT ĐIỆN 

MÔNG DƯƠNG 

TY NHIỆT ĐIỆN 

MÔNG DƯƠNG 

IB2500287880 Công an tỉnh Hà 

Giang 

Công an tỉnh Hà 

Giang 

Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị 

cho các đơn vị phục vụ công tác năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317484 Văn phòng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Văn phòng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315084 TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 1 

TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 1 

Gói thầu số 02MSHH- SXKD-2025 

Cung cấp văn phòng phẩm phục vụ 
công việc tại Cơ quan Tổng công ty 

Phát điện 1 năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500311781 CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN SƠN LA - 

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN SƠN LA - 

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM 

E-MSHH12/2025: Cung cấp, sửa chữa 

và lắp đặt tấm nền màn hình Samsung – 

Hệ thống điều khiển trung tâm –NMTĐ 

Lai Châu 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500310006 Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro 

Liên doanh Việt-Nga 

Vietsovpetro 

Bảo dưỡng phần cứng và nâng cấp phần 

mềm cho Robot ABB (DV-1568/25-

CĐ-TTH) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314038 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC MIỀN BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314038 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314038 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Cung cấp hàng hóa và xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317833 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số 5: Xây lắp đường dây và 

trạm biến áp trung hạ thế 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318419 Bệnh viện Đại học Y 

Dược  

Bệnh viện Đại học Y 

Dược  

Mua bổ sung vật tư y tế tiêu hao đợt 2 

năm 2025 của Bệnh viện đại học Y 

Dược 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318419 Bệnh viện Đại học Y 

Dược  

Bệnh viện Đại học Y 

Dược  

Mua bổ sung vật tư y tế tiêu hao đợt 2 

năm 2025 của Bệnh viện đại học Y 

Dược 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318419 Bệnh viện Đại học Y 

Dược  

Bệnh viện Đại học Y 

Dược  

Mua bổ sung vật tư y tế tiêu hao đợt 2 

năm 2025 của Bệnh viện đại học Y 

Dược 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318419 Bệnh viện Đại học Y 

Dược  

Bệnh viện Đại học Y 

Dược  

Mua bổ sung vật tư y tế tiêu hao đợt 2 

năm 2025 của Bệnh viện đại học Y 

Dược 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315498 Bệnh viện Phụ sản 

Nam Định 

Bệnh viện Phụ sản 

Nam Định 

Thi công xây dựng 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315498 Bệnh viện Phụ sản 
Nam Định 

Bệnh viện Phụ sản 
Nam Định 

Thi công xây dựng 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500281200 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp tỉnh 

Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN XÂY 

DỰNG TRƯỜNG 

LÊ 

Gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt 

thiết bị hệ thống xử lý nước thải 

400m3/ngày-đêm 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307981 Khu Quản lý đường 

bộ III 

Khu Quản lý đường 

bộ III 

Gói thầu số 1: Khảo sát, lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317861 Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Cà Mau 

Sở Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Cà Mau 

Gói thầu số 06: Mua sắm phần mềm và 
các dịch vụ liên quan 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500284753 TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY 

CÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO 

VIETTEL - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

06-2025-VHT-K2-MB: Mua sắm phụ 

kiện lắp đặt trạm thu phát sóng 4G, 5G 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500284753 TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY 

CÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO 
VIETTEL - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

06-2025-VHT-K2-MB: Mua sắm phụ 

kiện lắp đặt trạm thu phát sóng 4G, 5G 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500284753 TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY 

CÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO 

VIETTEL - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

06-2025-VHT-K2-MB: Mua sắm phụ 

kiện lắp đặt trạm thu phát sóng 4G, 5G 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500284753 TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY 
CÔNG NGHIỆP 

CÔNG NGHỆ CAO 

VIETTEL - CHI 

NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

06-2025-VHT-K2-MB: Mua sắm phụ 
kiện lắp đặt trạm thu phát sóng 4G, 5G 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315868 Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang 

Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang 

Gói thầu thuốc Generic 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315868 Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang 

Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang 

Gói thầu thuốc Generic 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314201 CHI NHÁNH PHÁT 
ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

CHI NHÁNH PHÁT 
ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

Mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao động 
của NMĐ Thái Bình 2 năm 2025 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317115  CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN BƯU 

CHÍNH VIỄN 

THÔNG VIỆT NAM 

– VIỄN THÔNG 

 CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN BƯU 

CHÍNH VIỄN 

THÔNG VIỆT NAM 

– VIỄN THÔNG 

Thuê dịch vụ thu gom lá cây tại văn 

phòng và đài trạm 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

IB2500313555 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

Mua 1 máy đo nồng độ Ferrit 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500313555 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 
HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 
HÀNG HẢI PTSC 

Mua 1 máy đo nồng độ Ferrit 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500313555 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

Mua 1 máy đo nồng độ Ferrit 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500313555 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

Mua 1 máy đo nồng độ Ferrit 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314071 CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY KHÍ 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY CỔ PHẦN - 

CÔNG TY ĐƯỜNG 
ỐNG KHÍ NAM 

CÔN SƠN 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY KHÍ 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY CỔ PHẦN - 

CÔNG TY ĐƯỜNG 
ỐNG KHÍ NAM 

CÔN SƠN 

CUNG CẤP VẬT TƯ HÃNG NUOVO 

PIGNONE (PR 30458-30602) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500274842 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC BẮC NINH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số  3-BQV26:  Cung cấp  hàng 

hóa và  xây lắp 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279269 CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

Mua sắm hóa chất sản xuất phục vụ kế 

hoạch sản xuất năm 2025 – NMNĐ Thái 

Bình 2 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500292088 CÔNG TY QUẢN 

LÝ BAY MIỀN 
BẮC - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

QUẢN LÝ BAY 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY TNHH 

CÔNG TY QUẢN 

LÝ BAY MIỀN 
BẮC - CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

QUẢN LÝ BAY 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY TNHH 

Cung cấp vật tư đảm bảo hoạt động cho 

hệ thống Cơ điện tại ATCC/HAN 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500298001 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

Mua 03 xe cẩu bánh lốp 100 tấn phục vụ 

thi công các dự án 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500298001 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

Mua 03 xe cẩu bánh lốp 100 tấn phục vụ 

thi công các dự án 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500298001 CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

Mua 03 xe cẩu bánh lốp 100 tấn phục vụ 
thi công các dự án 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500277053 Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn 

Trung tâm Y tế 

huyện Tây Sơn 

Gói thầu số 03: Mua sắm Bàn mổ 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500290442 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC SÓC SƠN 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC SÓC SƠN 

Gói thầu số 12.2025.MSHH: Mua vật tư 

cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 

2025 – Gói 01 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500290442 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC SÓC SƠN 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC SÓC SƠN 

Gói thầu số 12.2025.MSHH: Mua vật tư 

cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 

2025 – Gói 01 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500290442 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC SÓC SƠN 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC SÓC SƠN 

Gói thầu số 12.2025.MSHH: Mua vật tư 

cho các công trình ĐTXD đợt 2 năm 

2025 – Gói 01 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500310102 CÔNG TY CỔ 
PHẦN  THAN 

VÀNG DANH - 

VINACOMIN 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN  THAN 

VÀNG DANH - 

VINACOMIN 

Gói thầu:    Mô hình thông tin công 
trình (BIM) bước lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500313727 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Khu 

vực 8 

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Khu 

vực 8 

Khảo sát, lập TKBVTC - DT 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317529 Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành 

viên Thủy nông Cao 

Bằng 

Công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành 

viên Thủy nông Cao 

Bằng 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công 

trình Sửa chữa kênh đập bơm Nà Dằm, 

Mương Rải, thị trấn Xuân Hòa, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280793 Cục Đường bộ Việt 

Nam 

Ban Quản lý dự án 4 Gói thầu số 17: Bảo hiểm công trình 

(gói thầu XD04 và XD05) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280793 Cục Đường bộ Việt 

Nam 

Ban Quản lý dự án 4 Gói thầu số 17: Bảo hiểm công trình 

(gói thầu XD04 và XD05) 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500280793 Cục Đường bộ Việt 

Nam 

Ban Quản lý dự án 4 Gói thầu số 17: Bảo hiểm công trình 

(gói thầu XD04 và XD05) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280793 Cục Đường bộ Việt 

Nam 

Ban Quản lý dự án 4 Gói thầu số 17: Bảo hiểm công trình 

(gói thầu XD04 và XD05) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317031 Học viện Khoa học 

xã hội 

Học viện Khoa học 

xã hội 

Thi công xây dựng công trình 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500310632 CÔNG TY CỔ 

PHẦN XI MĂNG 

BỈM SƠN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XI MĂNG 

BỈM SƠN 

Mua sắm thiết bị và dịch vụ tổ hợp, lắp 

đặt, đấu nối hoàn thiện hệ thống két 

chứa xi măng rời 1000m3 tại Chi nhánh 

Quảng Trị 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500308350 CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TÂN 

THUẬN 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 
LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TÂN 

THUẬN 

Gói thầu XL: cung cấp VTTB, thi công 

xây dựng và mua bảo hiểm 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500308350 CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TÂN 

THUẬN 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

TNHH - CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC TÂN 

THUẬN 

Gói thầu XL: cung cấp VTTB, thi công 

xây dựng và mua bảo hiểm 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500309050 Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 
Nẵng 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 
Nẵng 

Thuê tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

khu đất có ký hiệu A1 thuộc dự án Khu 
tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông 

và khu đất có ký hiệu A1-1 mặt tiền 

đường Võ Văn Kiệt đường dẫn vào 

Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 



phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

IB2500309050 Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Thuê tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

khu đất có ký hiệu A1 thuộc dự án Khu 

tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông 

và khu đất có ký hiệu A1-1 mặt tiền 

đường Võ Văn Kiệt đường dẫn vào 

Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, 
phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500309050 Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Thuê tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

khu đất có ký hiệu A1 thuộc dự án Khu 

tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông 

và khu đất có ký hiệu A1-1 mặt tiền 

đường Võ Văn Kiệt đường dẫn vào 

Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, 

phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500309050 Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Thuê tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

khu đất có ký hiệu A1 thuộc dự án Khu 

tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông 
và khu đất có ký hiệu A1-1 mặt tiền 

đường Võ Văn Kiệt đường dẫn vào 

Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, 

phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500309050 Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Trung tâm Phát triển 

quỹ đất thành phố Đà 

Nẵng 

Thuê tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 

khu đất có ký hiệu A1 thuộc dự án Khu 

tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông 

và khu đất có ký hiệu A1-1 mặt tiền 

đường Võ Văn Kiệt đường dẫn vào 

Trung tâm hành chính quận Sơn Trà, 

phường An Hải Nam, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323201 Bộ Tư lệnh Bảo vệ 
Lăng Chủ tịch Hồ 

Chí Minh 

Bộ Tư lệnh Bảo vệ 
Lăng Chủ tịch Hồ 

Chí Minh 

Gói thầu số 01: Cung cấp hóa chất 
phòng thí nghiệm 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500284211 Viện Huyết học 

Truyền máu Trung 

ương 

Viện Huyết học 

Truyền máu Trung 

ương 

Gói thầu số 2: Gói hoá chất theo phần 

yêu cầu thiết bị đi kèm gồm 494 danh 

mục, chia làm 36 phần 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500308526 Trường Đại học Sân 

khấu Điện ảnh Hà 

Nội 

Trường Đại học Sân 

khấu Điện ảnh Hà 

Nội 

Thuê kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục chu kỳ 02 và 03 chương trình đào 

tạo 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500290427 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN HỒNG 

DÂN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN HỒNG 

DÂN 

Gói số 02: Mua sắm sinh phẩm xét 

nghiệm và vật tư y tế 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500290427 TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN HỒNG 

DÂN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN HỒNG 

DÂN 

Gói số 02: Mua sắm sinh phẩm xét 

nghiệm và vật tư y tế 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314280 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐỒNG NAI – 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN NAM 

TNHH 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC ĐỒNG NAI – 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN NAM 

TNHH 

Mua sắm máy lạnh thay thế hư hỏng tại 

kho lưu trữ và các trạm 110kV 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500305281 Trường Đại học Thủ 

đô Hà Nội 

Trường Đại học Thủ 

đô Hà Nội 

Gói thầu số 03: Xây dựng hệ thống đánh 

giá hiệu quả công việc BSC/KPIs cho 

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500305281 Trường Đại học Thủ 

đô Hà Nội 

Trường Đại học Thủ 

đô Hà Nội 

Gói thầu số 03: Xây dựng hệ thống đánh 

giá hiệu quả công việc BSC/KPIs cho 

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 
2025 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 
NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 
NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 
THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293928 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Thuận 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ KỸ 

THUẬT SƠN 

NGUYỄN 

Gói số 5: Gói thầu thuốc Generic năm 

2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500310244 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 
CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số 5: Xây lắp đường dây và 

trạm biến áp trung hạ thế 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500311742 Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công 

Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công 

Xây dựng tài liệu đào tạo về thiết kế 

sinh thái, thiết kế bền vững cho ngành 

Da giày và tổ chức các lớp đào tạo, tập 

huấn về thiết kế sinh thái, thiết kế bền 

vững đối với các sản phẩm  ngành Da 

giày 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500311629 Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công 

Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công 

Xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu 

chuẩn ISO 14067 về tính toán dấu vết 

các bon cho các sản phẩm hàng hóa 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500311629 Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công 

Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công 

Xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu 

chuẩn ISO 14067 về tính toán dấu vết 

các bon cho các sản phẩm hàng hóa 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280835 Ủy Ban Nhân Dân 
thành phố Bà Rịa 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Xây lắp và thiết bị hạng mục di dời trụ 
điện cao thể 110KV đường Nguyễn Hữu 

Cảnh nối dài 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280835 Ủy Ban Nhân Dân 

thành phố Bà Rịa 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG LIÊN 

HIỆP 

Xây lắp và thiết bị hạng mục di dời trụ 

điện cao thể 110KV đường Nguyễn Hữu 

Cảnh nối dài 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 
Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 
Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-
2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306676 Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Trung tâm y tế huyện 

Kỳ Sơn 

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất, vật 

tư xét nghiệm, thiết bị y tế năm 2025-

2026 cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ 

Sơn. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314339 CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 
TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 
TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

GT-2025-110: Cung cấp dịch vụ tố chức 

Ngày văn hóa PetroVietnam 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500314339 CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

GT-2025-110: Cung cấp dịch vụ tố chức 

Ngày văn hóa PetroVietnam 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314339 CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

GT-2025-110: Cung cấp dịch vụ tố chức 

Ngày văn hóa PetroVietnam 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500311739 Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công 

Cục Đổi mới sáng 

tạo, Chuyển đổi xanh 

và Khuyến công 

Xây dựng Sổ tay Hướng dẫn kỹ thuật 

thiết kế bao bì thân thiện môi trường 

cho sản phẩm Giày thể thao tại Việt 

Nam 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500316688 CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VẬN 

HÀNH HỆ THỐNG 

ĐIỆN VÀ THỊ 

TRƯỜNG ĐIỆN 

QUỐC GIA – 
TRUNG TÂM ĐIỀU 

ĐỘ HỆ THỐNG 

ĐIỆN MIỀN NAM 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN VẬN 

HÀNH HỆ THỐNG 

ĐIỆN VÀ THỊ 

TRƯỜNG ĐIỆN 

QUỐC GIA – 
TRUNG TÂM ĐIỀU 

ĐỘ HỆ THỐNG 

ĐIỆN MIỀN NAM 

Bảo trì hệ thống máy lạnh điều khiển 

trung tâm 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318559 Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 

K145G1 Mua sắm vật tư, thiết bị dự 

phòng và dịch vụ kèm theo cho các hệ 

thống lọc nước R.O tại Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội trong giai đoạn năm 2025 

- 2027 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314462 CÔNG TY TNHH  

MỘT THÀNH VIÊN 

CAO SU DẦU 

TIẾNG 

CÔNG TY TNHH  

MỘT THÀNH VIÊN 

CAO SU DẦU 

TIẾNG 

Cung cấp dịch vụ vận chuyển cây giống 

bằng máy trên vườn cây cao su tái canh 

năm 2025 - Đội sản xuất Minh Hòa 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279675 Bệnh viện Hữu nghị 

Việt Tiệp 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN VÀ 
THƯƠNG MẠI 

MINH ĐỨC 

Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư tiêu hao 

thận nhân tạo của Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Tiệp 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500312848         CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 1 - 

CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN ĐỒNG NAI 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 - CÔNG TY 

THỦY ĐIỆN ĐỒNG 

NAI 

Gói thầu số 14XL-SCL.ĐN-2025: SCL 

Đường vận hành nội bộ đi trạm phân 

phối, tháp điều áp - NMTĐ Đồng Nai 4 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500312848         CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 1 - 

CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN ĐỒNG NAI 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 - CÔNG TY 

THỦY ĐIỆN ĐỒNG 

NAI 

Gói thầu số 14XL-SCL.ĐN-2025: SCL 

Đường vận hành nội bộ đi trạm phân 

phối, tháp điều áp - NMTĐ Đồng Nai 4 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500312848         CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 1 - 
CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN ĐỒNG NAI 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 - CÔNG TY 
THỦY ĐIỆN ĐỒNG 

NAI 

Gói thầu số 14XL-SCL.ĐN-2025: SCL 

Đường vận hành nội bộ đi trạm phân 

phối, tháp điều áp - NMTĐ Đồng Nai 4 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500312848         CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 1 - 

CÔNG TY THỦY 

ĐIỆN ĐỒNG NAI 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY PHÁT 

ĐIỆN 1 - CÔNG TY 

THỦY ĐIỆN ĐỒNG 

NAI 

Gói thầu số 14XL-SCL.ĐN-2025: SCL 

Đường vận hành nội bộ đi trạm phân 

phối, tháp điều áp - NMTĐ Đồng Nai 4 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 
SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 
SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 
CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 
CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 
SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 
SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500279192 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói 2: Vật tư y tế 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315801 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP 

KHẨU 2-9 ĐẮK 

LẮK 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP 

KHẨU 2-9 ĐẮK 

LẮK 

SỬA CHỮA TƯỜNG RÀO, MƯƠNG 

THOÁT NƯỚC CHI NHÁNH HÒA 

PHÚ 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315801 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP 

KHẨU 2-9 ĐẮK 

LẮK 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP 

KHẨU 2-9 ĐẮK 

LẮK 

SỬA CHỮA TƯỜNG RÀO, MƯƠNG 

THOÁT NƯỚC CHI NHÁNH HÒA 

PHÚ 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315801 CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP 

KHẨU 2-9 ĐẮK 

LẮK 

CÔNG TY TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN 

XUẤT NHẬP 

KHẨU 2-9 ĐẮK 

LẮK 

SỬA CHỮA TƯỜNG RÀO, MƯƠNG 
THOÁT NƯỚC CHI NHÁNH HÒA 

PHÚ 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297883 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic 32 mặt 

hàng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297883 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic 32 mặt 

hàng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297883 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 
SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 
SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic 32 mặt 

hàng 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500297883 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic 32 mặt 

hàng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500297883 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic 32 mặt 

hàng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297883 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic 32 mặt 

hàng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297883 BỆNH VIỆN 
CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 
CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic 32 mặt 
hàng 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297883 BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN 

CHUYÊN KHOA 

SẢN - NHI TỈNH 

SÓC TRĂNG 

Gói số 1: Gói thầu thuốc generic 32 mặt 

hàng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307010 Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Gói số 5: Mua sắm vật tư sử dụng cho 

các máy năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307010 Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Gói số 5: Mua sắm vật tư sử dụng cho 

các máy năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307010 Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Gói số 5: Mua sắm vật tư sử dụng cho 

các máy năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500307010 Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Gói số 5: Mua sắm vật tư sử dụng cho 

các máy năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320189 CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN  

MỘT THÀNH VIÊN  

QUẢN LÝ KHAI 

THÁC CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

TRÀ VINH 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN  

MỘT THÀNH VIÊN  

QUẢN LÝ KHAI 

THÁC CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

TRÀ VINH 

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công 

trình Nạo vét 18 kênh cấp II, huyện Cầu 

Ngang, thị xã Duyên Hải 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500285023 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình Nông 

nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Ninh 

Bình 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình Nông 

nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Ninh 

Bình 

Gói thầu số 11: Thi công xây lắp và 

thiết bị 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307008 Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Bệnh viện đa khoa 

Hà Đông 

Gói số 3: Mua sắm vật tư phẫu thuật tiết 

niệu năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500280686 Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Ba Tri 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN  THƯƠNG 

MẠI TƯ VẤN 

THIẾT KẾ & THI 

CÔNG XÂY DỰNG 

THỊ XÃ 

Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2025-2027 

của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318760 CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN  

MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ KHAI 

THÁC CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

TRÀ VINH 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN  

MỘT THÀNH VIÊN  
QUẢN LÝ KHAI 

THÁC CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

TRÀ VINH 

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công 

trình Sửa chữa, thay thế thiết bị đóng 

mở cống, bọng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318760 CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN  

MỘT THÀNH VIÊN  

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN  

MỘT THÀNH VIÊN  

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công 

trình Sửa chữa, thay thế thiết bị đóng 

mở cống, bọng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



QUẢN LÝ KHAI 

THÁC CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

TRÀ VINH 

QUẢN LÝ KHAI 

THÁC CÔNG 

TRÌNH THỦY LỢI 

TRÀ VINH 

IB2500303094 Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 

Hoàn Kiếm 

Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 

Hoàn Kiếm 

Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt nội 

thất 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500303094 Ngân hàng TMCP 
Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 

Hoàn Kiếm 

Ngân hàng TMCP 
Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 

Hoàn Kiếm 

Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt nội 
thất 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500303094 Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 

Hoàn Kiếm 

Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 

Hoàn Kiếm 

Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt nội 

thất 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500303094 Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 

Hoàn Kiếm 

Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 

Hoàn Kiếm 

Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt nội 

thất 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500303094 Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 
Hoàn Kiếm 

Ngân hàng TMCP 

Ngoại Thương Việt 

Nam, chi nhánh 
Hoàn Kiếm 

Gói thầu số 01: Cung cấp và lắp đặt nội 

thất 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314758 Phòng Hậu cần, 

Công an tỉnh Tây 

Ninh 

Phòng Hậu cần, 

Công an tỉnh Tây 

Ninh 

Thi công xây lắp 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500245223 CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 

VIỆT NAM 

GT2025-SCĐK-51 “Cung cấp dịch vụ 

đại tu bơm nước ngưng, bơm tăng áp và 

bơm nước cấp của Nhà máy Nhiệt điện 

Sông Hậu 1” 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500245223 CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 
VIỆT NAM 

CHI NHÁNH PHÁT 

ĐIỆN DẦU KHÍ - 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - NĂNG 

LƯỢNG QUỐC GIA 
VIỆT NAM 

GT2025-SCĐK-51 “Cung cấp dịch vụ 

đại tu bơm nước ngưng, bơm tăng áp và 

bơm nước cấp của Nhà máy Nhiệt điện 

Sông Hậu 1” 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500313793 Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn một thành 

viên Lâm nghiệp 

Đăk Glei 

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn một thành 

viên Lâm nghiệp 

Đăk Glei 

Trồng rừng thay thế là rừng sản xuất 

năm 2025 trên lâm phần Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Đăk Glei 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500272303 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

Mua 01 trạm biến áp kiosk 3.000 kVA 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500272303 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

Mua 01 trạm biến áp kiosk 3.000 kVA 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500272303 CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 
DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 
DỊCH VỤ CƠ KHÍ 

HÀNG HẢI PTSC 

Mua 01 trạm biến áp kiosk 3.000 kVA 12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500299389 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

thành phố Rạch Giá 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG THỊNH 

Gói thầu số 07:  Giám sát thi công xây 

dựng gói thầu số 01 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500299389 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

thành phố Rạch Giá 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG THỊNH 

Gói thầu số 07:  Giám sát thi công xây 

dựng gói thầu số 01 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500299389 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

thành phố Rạch Giá 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG THỊNH 

Gói thầu số 07:  Giám sát thi công xây 

dựng gói thầu số 01 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500299389 Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng 

thành phố Rạch Giá 

CÔNG TY TNHH 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG THỊNH 

Gói thầu số 07:  Giám sát thi công xây 
dựng gói thầu số 01 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500299389 Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

thành phố Rạch Giá 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG THỊNH 

Gói thầu số 07:  Giám sát thi công xây 

dựng gói thầu số 01 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500312018 Trung tâm Khảo 

nghiệm, Kiểm 

nghiệm, Kiểm định 

thủy sản 

Trung tâm Khảo 

nghiệm, Kiểm 

nghiệm, Kiểm định 

thủy sản 

Mua sắm vật tư tiêu hao dùng cho các 

thiết bị sắc ký (HPLC, LC/MS, GC/MS) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500281468 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Tư vấn giám sát 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314215 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực quận Bình Thạnh 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng khu 

vực quận Bình Thạnh 

Gói thầu số 4 - Phi tư vấn: Cung cấp 

dịch vụ Nạo vét, vệ sinh kênh rạch trên 

địa bàn quận Bình Thạnh năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293986 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Tư vấn giám sát 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293986 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Tư vấn giám sát 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500293986 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC THANH HOÁ 

- CHI NHÁNH 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN 

BẮC 

Tư vấn giám sát 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500297116 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

huyện Mỹ Tú 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

TRƯƠNG TRÍ 

THỊNH 

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công 

trình. 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314637 BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TỈNH 

TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA TỈNH 

TUYÊN QUANG 

Gói thầu vật tư số 02: Mua sắm vật tư y 
tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên 

môn năm 2025 của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500314637 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH 

TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH 

TUYÊN QUANG 

Gói thầu vật tư số 02: Mua sắm vật tư y 

tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên 

môn năm 2025 của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500317915 Tổng Công ty Hạ 

tầng mạng - VNPT 

Net 

Tổng Công ty Hạ 

tầng mạng - VNPT 

Net 

Cung cấp server 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306316 TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng, mua 

sắm và lắp đặt thiết bị phòng máy 4.2 và 

7.2 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306316 TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng, mua 

sắm và lắp đặt thiết bị phòng máy 4.2 và 

7.2 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306316 TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng, mua 
sắm và lắp đặt thiết bị phòng máy 4.2 và 

7.2 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500306316 TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

Gói thầu số 05: Thi công xây dựng, mua 

sắm và lắp đặt thiết bị phòng máy 4.2 và 

7.2 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500307695 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA NAM TIỀN 

HẢI 

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA NAM TIỀN 

HẢI 

Gói số 01: Thuốc generic 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500304569 CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN - 

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY TUYỂN THAN 
HÒN GAI - 

VINACOMIN 

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN - 

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY TUYỂN THAN 
HÒN GAI - 

VINACOMIN 

Gói thầu số 02 - Cung cấp phần mềm 

quản lý cơ điện, vận tải 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500304569 CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN - 

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY TUYỂN THAN 

HÒN GAI - 

VINACOMIN 

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN - 

KHOÁNG SẢN 

VIỆT NAM - CÔNG 

TY TUYỂN THAN 

HÒN GAI - 

VINACOMIN 

Gói thầu số 02 - Cung cấp phần mềm 

quản lý cơ điện, vận tải 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500304569 CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN - 

KHOÁNG SẢN 
VIỆT NAM - CÔNG 

TY TUYỂN THAN 

HÒN GAI - 

VINACOMIN 

CHI NHÁNH TẬP 

ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP THAN - 

KHOÁNG SẢN 
VIỆT NAM - CÔNG 

TY TUYỂN THAN 

HÒN GAI - 

VINACOMIN 

Gói thầu số 02 - Cung cấp phần mềm 

quản lý cơ điện, vận tải 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320491 NHÀ KHÁCH TỈNH 

QUẢNG NINH 

NHÀ KHÁCH TỈNH 

QUẢNG NINH 

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500315809 CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHỤ TÙNG 

MÁY SỐ 1 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHỤ TÙNG 

MÁY SỐ 1 

Cung cấp xe nâng điện ngồi lái 2,5 tấn 12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500322714 Bệnh viện quân y 17 

- Cục Hậu cần - Kỹ 

thuật Quân khu 5 

Bệnh viện quân y 17 

- Cục Hậu cần - Kỹ 

thuật Quân khu 5 

Mua sắm trang thiết bị phần cứng và 

đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT giai đoạn 1 

phục vụ  triển khai hồ sơ bệnh án điện 

tử cho Bệnh viện quân y 17 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320275 Trường Khoa học 
liên ngành và Nghệ 

thuật, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Trường Khoa học 
liên ngành và Nghệ 

thuật, Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Mua sắm, lắp đặt thiết bị Điều hòa cho 
cơ sở Nghĩa Đô, Trường Khoa học liên 

ngành và Nghệ thuật. 

12 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500320589 Sở Công thương Hà 

Nội 

Sở Công thương Hà 

Nội 

Tổ chức Hội chợ Thương hiệu hàng 

xuất khẩu Việt Nam năm 2025 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500318110 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN 

VĂN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ 

HỘI VÀ NHÂN 

VĂN 

Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng học 

tầng 02 – tầng 03 Nhà NV.B5 - Cơ sở 

Thủ Đức, Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500319781  Trường tiểu học Đức 

Hòa 

 Trường tiểu học Đức 

Hòa 

Gói thầu số 06: Toàn bộ phần thi công 

xây dựng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500317479 Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất 

Đồng Hới 

Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất 

Đồng Hới 

Xây lắp hạ tầng và điện chiếu sáng 

(Phần bổ sung) 

12 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500317479 Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

Đồng Hới 

Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

Đồng Hới 

Xây lắp hạ tầng và điện chiếu sáng 

(Phần bổ sung) 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318482 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số  5: Xây lắp  đường dây  và 

trạm  biến áp  trung hạ  thế chống  quá 

tải  Nghi Xuân  năm 2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500318482 CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 
CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC HÀ TĨNH - 

CHI NHÁNH TỔNG 
CÔNG TY ĐIỆN 

LỰC MIỀN BẮC 

Gói thầu số  5: Xây lắp  đường dây  và 

trạm  biến áp  trung hạ  thế chống  quá 

tải  Nghi Xuân  năm 2026 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500323224 NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH LÂM 

ĐỒNG 

NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN VIỆT 

NAM - CHI 

NHÁNH LÂM 

ĐỒNG 

Cung cấp và lắp đặt màn hình LED tại 

Hội sở Agribank Chi nhánh Lâm Đồng 

12 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

Bảng 4 - Danh sách gói thầu gia hạn thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến đến 14 giờ 00 phút, ngày 

06/08/2025 bao gồm: 

Mã E-TBMT Chủ đầu tư Bên mời thầu Tên gói thầu Thời điểm kết 

thúc chào giá 

cũ 

IB2500328687 CÔNG TY THỦY ĐIỆN 

SƠN LA - CHI NHÁNH 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM  

CÔNG TY THỦY ĐIỆN 

SƠN LA - CHI NHÁNH 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC 

VIỆT NAM  

E-MSHH14: Mua sắm Văn 

phòng phẩm và tạp phẩm quý 

III năm 2025 của Công ty 

Thuỷ điện Sơn La 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500331792 Bệnh Viện Phụ Sản 

Thành Phố Cần Thơ 

Bệnh Viện Phụ Sản 

Thành Phố Cần Thơ 

Cung cấp Gạo cho khoa Dinh 

dưỡng và Tiết chế 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500331786 Bệnh viện đa khoa Ninh 

Thuận 

Bệnh viện đa khoa Ninh 

Thuận 

Thuê đơn vị thực hiện xét 

nghiệm sàng lọc sơ sinh 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500329310 Trung tâm y tế huyện 

Xuân Trường 

Trung tâm y tế huyện 

Xuân Trường 

Mua bổ sung thuốc Generic 

của Trung tâm y tế Xuân 

Trường 

09 giờ 15 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500331055 Bệnh Viện Bà Rịa Bệnh Viện Bà Rịa Lắp đặt thiết bị, phần mềm 

gọi số thứ tự đăng ký khám 
tại Khoa Khám Bệnh 

09 giờ 00 

phút, ngày 
06/08/2025 

IB2500331322 Bệnh viện đa khoa Phú 

Bình 

Bệnh viện đa khoa Phú 

Bình 

Mua sắm iPad để phục vụ 

công tác chuyên mô 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500331045 Bệnh viện Phụ sản Hải 

Dương 

Bệnh viện Phụ sản Hải 

Dương 

Mua khí sử dụng cho máy 

phát tia Plasma lạnh hỗ trợ 

điều trị vết thương 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 



IB2500330837 TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

TỔNG CÔNG TY 

PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

Dự toán: Chi phí cung cấp 

bản quyền phần mềm 

Microsoft Office 365 cho 

CBCNV NMĐ Phú Mỹ 2.2 

và Phú Mỹ 3 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330615 BỆNH VIỆN HUYỆN 

CỦ CHI 

BỆNH VIỆN HUYỆN 

CỦ CHI 

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo 

dưỡng hệ thống khí y tế của 

Bệnh viện huyện Củ Chi 

08 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330594 Bệnh viện đa khoa Hải 
Hậu 

Bệnh viện đa khoa Hải 
Hậu 

Mua sắm Thiết bị Kiosk và 
Phần mềm tiếp đón bệnh 

nhân tự động của Bệnh viện 

đa khoa Hải Hậu năm 2025 

16 giờ 00 
phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500326771 BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

BỆNH VIỆN UNG 

BƯỚU ĐÀ NẴNG 

Mua sắm bổ sung y cụ, vật tư 

y tế phục vụ chuyên môn cho 

Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng năm 2025 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330491 Bệnh Viện Bà Rịa Bệnh Viện Bà Rịa Mua sắm thuốc tiêm khớp, 

vắc xin dịch vụ năm 2025 

14 giờ 10 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329136 BỆNH VIỆN GIAO 

THÔNG VĨNH PHÚC 

BỆNH VIỆN GIAO 

THÔNG VĨNH PHÚC 

Mua sắm Hệ thống tấm cảm 

biến x-quang kỹ thuật số phục 

vụ chuyên môn 

09 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330379 Bệnh viện đa khoa thành 

phố Cần Thơ 

Bệnh viện đa khoa thành 

phố Cần Thơ 

Mua sợi truyền quang điều trị 

sỏi niệu quản 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500328068 Bệnh viện Đa khoa Bắc 

Ninh số 2 

Bệnh viện Đa khoa Bắc 

Ninh số 2 

Mua sắm hoá chất, vật tư xét 

nghiệm, thiết bị y tế năm 

2025 (Lần 3) 

10 giờ 00 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500330049 Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng 

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng 

Bảo dưỡng hệ thống máy 

chụp cắt lớp vi tính, máy 

chụp X Quang 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500330034 Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng 

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng 

Sửa chữa, bảo dưỡng máy 

cho Khoa Giải phẫu bệnh-Y 

pháp 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500324025 CÔNG TY ĐIỆN LỰC 

ĐẮK LẮK - CHI 

NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY ĐIỆN LỰC MIỀN 

TRUNG 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC 

ĐẮK LẮK - CHI 

NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY ĐIỆN LỰC MIỀN 

TRUNG 

Gói thầu số 52/HH: Cung cấp 

thiết bị đồng bộ thời gian 

GPS 

16 giờ 00 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329713 Bệnh viện Đa khoa Đống 

Đa 

Bệnh viện Đa khoa Đống 

Đa 

Sửa chữa, bảo dưỡng thay thế 

linh kiện 03 máy thở Model: 
Puritan Bennett 840 của khoa 

Hồi sức tích cực chống độc 

Bệnh viện 

13 giờ 30 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500325808 NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM 

NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN  ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN VIỆT 

NAM 

Mua sắm Tủ báo cháy 08 giờ 15 

phút, ngày 

06/08/2025 

IB2500329600 BỆNH VIỆN NHI HẢI 

PHÒNG 

BỆNH VIỆN NHI HẢI 

PHÒNG 

Mua thuốc Generic năm 2025 

(lần 1) của Bệnh viện Nhi Hải 

Phòng (gồm 05 phần) 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500329237 Trung Tâm Y tế khu vực 

Khánh Sơn 

Trung Tâm Y tế khu vực 

Khánh Sơn 

Gói thầu: “Mua sắm sinh 

phẩm phục vụ khám sàng lọc 

bệnh đái tháo đường năm 
2025” 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328965 Trung Tâm Y tế khu vực 

Khánh Sơn 

Trung Tâm Y tế khu vực 

Khánh Sơn 

Gói thầu :"Mua sắm thiết bị 

Y tế phục vụ công tác phòng, 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 



chống dịch bệnh sốt xuất 

huyết năm 2025" 

IB2500329376 Bệnh viện Nhi đồng 

thành phố Cần Thơ 

Bệnh viện Nhi đồng 

thành phố Cần Thơ 

Mua sắm Tấm nhận ảnh và 

hộp đựng tấm nhận ảnh 

X_Quang tại Bệnh viện Nhi 

đồng thành phố Cần Thơ năm 

2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500328829 BỆNH VIỆN NHI HẢI 

PHÒNG 

BỆNH VIỆN NHI HẢI 

PHÒNG 

Mua sắm  hàng hoá, văn 

phòng phẩm (đợt 3/2025) 

14 giờ 00 

phút, ngày 
05/08/2025 

IB2500328730 Bệnh viện đa khoa Hải 

Hậu 

Bệnh viện đa khoa Hải 

Hậu 

Mua sắm thuốc cho nhà thuốc 

của Bệnh viện đa khoa Hải 

Hậu năm 2025 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

IB2500327430 Bệnh viện Da Liễu Hà 

Nội 

Bệnh viện Da Liễu Hà 

Nội 

Mua sắm vật tư phục vụ kỹ 

thuật mới trong xét nghiệm 

sinh học phân tử và phẫu 

thuật thẩm mỹ 

13 giờ 30 

phút, ngày 

05/08/2025 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900.6126 


